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BÀI 5: Từng bước hoàn thiện bản thân
(Văn bản thông tin)
Môn Ngữ văn – lớp 7A1, 7A2
Thời gian thực hiện: 12 tiết và 4 tiết Ôn tập, Kiểm tra, Trả bài cuối Học kì I;
 từ tiết 57 đến tiết 72
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức:
- Đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động; mối quan hệ giữa đặc điểm của văn bản với mục đích của nó; vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; thấy được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản.

- Đặc điểm và chức năng của thuật ngữ
- Cách thức viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay một luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
- Biết cách giải thích về một quy tắc hay một luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung

Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
b. Năng lực đặc thù

Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
- HS biết cách đọc hiểu một văn bản thông tin:
+ Nhận biết được đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm của văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
+ Nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản.

- HS nhận biết đặc điểm và chức năng của thuật ngữ
- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay một luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
- HS biết giải thích về một quy tắc hay một luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
3. Về phẩm chất

- Có lòng nhân ái qua việc trân trọng, thấu hiểu góc nhìn của mọi người.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên
   - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
   - Thiết kế bài giảng điện tử.

   - Phương tiện và học liệu: 

    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...

    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng ảnh, tranh, cảnh phim.

    + Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.

2. Học sinh

- Đọc phần Tri thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.

- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Viết, Nói và nghe và thực hành bài tập SGK.

- Giấy A0, bút, bảng,...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
((
Nội dung 1:
Văn bản 1: CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỌC NHANH HƠN

A-đam Khu

Thời gian thực hiện: 2 tiết, tiết: 57, 58

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 

Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

Cước chú và tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo

2. Năng lực 

a. Năng lực đặc thù

-   Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc các văn bản thông tin; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.

-  Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.

b. Năng lực chung

-  Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.

-  Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

-  Nhận biết được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.

-   Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.

3. Phẩm chất
Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, học hỏi những phương pháp mới để phát triển bản thân.

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

· SGK, SGV

· Tranh, ảnh liên quan đến bài học.

· Máy tính, ti vi. 

· Phiếu học tập.  

III. Tiến trình dạy học
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời cá nhân hoặc tham gia trò chơi để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Cách 1: PP trò chơi
? Em hãy cho biết chúng ta cần phát triển những kĩ năng nào để hoàn thiện bản thân?

- HS thực hiện nhiệm vụ dưới dạng trò chơi “Ai nhanh hơn”. Có thể gọi 2 bạn lên bảng. Trong 1 phút ghi câu trả lời ra bảng. Sau 1 phút, bạn nào ghi đúng và nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. 

Cách 2: PP vấn đáp: 
? Theo em, trong các hoạt động như đọc sách, ghi chép,…có cần đến quy tắc, luật lệ không? Vì sao?

? Khi đọc một văn bản, em thường đọc thành tiếng hay đọc thầm và em đã bằng lòng với khả năng đọc hiểu văn bản của mình chưa? Hãy chia sẻ với các bạn cùng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và trả lời.

GV động viên, khuyến khích HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả
Dự kiến câu trả lời của HS: 
Cách 1: Một số kĩ năng cần phát triển để hoàn thiện bản thân: Kĩ năng quản lý thời gian hiệu quả, kĩ năng giao tiếp, kĩ nang làm việc nhóm, kĩ năng quan sát, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng quản lí thông tin cá nhân, kĩ năng suy nghĩ tích cực,…

Cách 2: HS chia sẻ suy nghĩ của mình trong nhóm bàn
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
🡺GV dẫn vào bài: 

Cách 1: Phát triển bản thân là một trong những cách giúp chúng ra dễ dàng chạm được tới thành công nhất. Để hoàn thiện cũng như nâng cao việc phát triển bản thân cần có rất nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng mềm mà những yếu tố đó cần được trau dồi và rèn luyện thường xuyên. Việc nâng cao những kỹ năng phát triển bản thân còn có những ảnh hưởng tích cực đến bản thân và những người xung quanh. Bài học 4 này sẽ giúp các em phát triển một số kĩ năng để góp phần từng bước hoàn thiện bản thân. Một trong những kĩ năng quan trọng góp phần phát triển bản thân là kĩ năng đọc sách? Vậy em đã biết cách làm thế nào để đọc sách có hiệu quả? Để hiểu rõ về điều đó? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?” (A-đam Khu) 

Cách 2: Hoạt động đọc sách đối với chúng ta ắt hẳn không còn xa lạ. Qua những kinh nghiệm các bạn chia sẻ, chúng ta có thể thấy có nhiều bạn ham đọc sách, chọn được những cuốn sách hay, học hỏi được nhiều điều bổ ích. Bên cạnh đó, vẫn còn một số bạn chưa có niềm đam mê đọc sách. Điều này có lẽ xuất phát từ việc các bạn chưa biết cách làm thế nào để đọc sách có hiệu quả. Vậy để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn”(A-đam Khu)

2/ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức [Dự kiến thời gian: 70p]
2.1. Tìm hiểu tri thức Ngữ văn và trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về thể loại văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, tác giả A-đam Khu và văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin tìm hiểu chung về thể loại, tác giả và văn bản.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

Phiếu học tập 01: Tìm hiểu thể loại văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động (Chuẩn bị ở nhà)

	Tìm hiểu chung về văn bản thông tin

	1. Thế nào là văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động?
	................................

................................

	2. Thế nào là thông tin cơ bản trong văn bản thông tin?
	................................
................................

	3. Chi tiết trong văn bản thông tin thường được triển khai ở phần nào trong văn bản? Bao gồm các loại chi tiết nào?
	................................
................................

	4. Cước chú là gì? Lấy ví dụ minh hoạ?
	................................
................................

	5. Mục đích của việc trích dẫn tài liệu tham khảo?
	................................
................................


	PHIẾU HT 02: Tìm hiểu khái quát tác giả và văn bản
Đọc văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	- Nêu những hiểu biết về tác giả A-đam Khu
	................................................................................
................................................................................

	- Nêu xuất xứ của văn bản.
	................................................................................
................................................................................

	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	................................................................................
................................................................................

	-  Đề tài của văn bản là gì? Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
	................................................................................
................................................................................

	-Nêu bố cục của văn bản. 
	................................................................................
................................................................................


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Tìm hiểu về văn bản thông tin và văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

   HS thực hiện báo cáo phiếu học tập 01 tại lớp
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
-  GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi đại diện 1 số HS trả lời.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV chuẩn hoá kiến thức.
	I. Kiến thức Ngữ văn về văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
1. Khái niệm
  - Văn bản thông tin: Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,...

  - Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là một trong các kiểu văn bản thông tin. Trò chơi được giới thiệu có thể là trò chơi truyền thống hay trò chơi hiện đại. Hoạt động được giới thiệu có thể là sinh hoạt, học tập hay lao động,…
2. Đặc điểm
- Thông tin cơ bản là thông tin chính, quan trọng, toát ra từ toàn bộ văn bản. Thông tin cơ bản thường được tóm lược khái quát trong nhan đề, sa-pô (đoạn mở đầu).

- Chi tiết trong văn bản thông tin là đơn vị nhỏ làm cơ sở và góp phần làm sáng tỏ thông tin chính.

+ Thông tin chi tiết thường được triển khai qua các đề mục, tiểu mục hoặc các phần, các đoạn trong văn bản.

+Bao gồm cả chi tiết biểu đạt bằng ngôn ngữ lẫn phi ngôn ngữ (số liệu, sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu,…)

+ Khái niệm “chi tiết” được hiểu linh hoạt theo nhiều cấp độ: Thông tin cơ bản => Thông tin chi tiết bậc 1 => Thông tin chi tiết bậc 2.

-Cước chú là lời giải thích liên quan đến từ ngữ, chi tiết, nguồn trích dẫn,…được dùng trong từng trang văn bản, đặt ở chân trang.

-Tài liệu tham khảo là danh mục các tài liệu (sách, công trình, bài báo,…) được tác giả văn bản trích dẫn, tham khảo và được trình bày theo quy cách nhất định. 

	*Tìm hiểu chung về văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS đọc VB:
+ Đọc kĩ từng phần của văn bản:  đọc to, rõ ràng, chú ý các chỉ dẫn trong box bên tuyến phải trang sách – chủ yếu kĩ năng dự đoán, liên hệ; các hình minh hoạ
- GV đọc mẫu một đoạn rồi gọi 1 vài HS khác đọc theo đoạn.
- Thảo luận theo cặp trong 03 phút- hoàn thành Phiếu học tập 02:
+ Nêu tác giả và xuất xứ của văn bản.
+ Nêu thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản? Nêu những dấu hiệu giúp em nhận biết về thể loại đó?
+ Xác định đề tài của văn bản. Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc VB – Giải thích một vài chú thích SGK.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm thảo luận.
- Nhóm khác nghe, bổ sung
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
    GV nhận xét mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của từng câu trả lời, về thái độ làm việc khi thảo luận của HS.
   Chuẩn kiến thức.
	II. Trải nghiệm cùng văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn”
  1. Đọc văn bản, giải thích từ khó.
    - Đọc 
    - Tìm hiểu và giải thích từ khó ( SGK/Tr 98-100-101)
  2. Tác giả và xuất xứ
    - Tác giả: A-đam Khu
    + Là một doanh nhân thành đạt ở Sin-ga-po

   +  Cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! Của ông chia sẻ những phương pháp, kĩ năng mà tác giả đã áp dụng trong nhiều năm để có được những thành công trong học vấn và cuộc sống. Sách gồm bốn phần, 18 chương.

  - Xuất xứ: Trích từ chương 6. Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin, thuộc phần II. Những phương pháp học siêu đẳng.

  3. Thể loại và phương thức biểu đạt chính:
    - Thể loại: Văn bản thông tin. Cụ thể là văn bản thông tin giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động.

=> Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn thể hiện những đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong một hoạt động:

+ Dấu hiệu về nội dung và mục đích: giới thiệu quy tắc, cách thức nâng cao tốc độ đọc.

+ Dấu hiệu về bố cục, hình thức trình bày, ngôn ngữ: Bố cục, đề mục rõ ràng; có kết hợp phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
    - Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 
 4. Đề tài: Quy tắc trong hoạt động đọc sách
 5. Bố cục: Triển khai qua các đề mục rõ ràng (6 đề mục)





Dự kiến sản phẩm học tập:

Phiếu học tập 01: Tìm hiểu thể loại văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động (Chuẩn bị ở nhà)

	Tìm hiểu chung về văn bản thông tin

	1. Thế nào là văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động?
	- Văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động là một trong các kiểu văn bản thông tin. Trò chơi được giới thiệu có thể là trò chơi truyền thống hay trò chơi hiện đại. Hoạt động được giới thiệu có thể là sinh hoạt, học tập hay lao động,…

	2. Thế nào là thông tin cơ bản trong văn bản thông tin?
	- Thông tin cơ bản là thông tin chính, quan trọng, toát ra từ toàn bộ văn bản. Thông tin cơ bản thường được tóm lược khái quát trong nhan đề, sa-pô (đoạn mở đầu).

	3. Chi tiết trong văn bản thông tin thường được triển khai ở phần nào trong văn bản? Bao gồm các loại chi tiết nào?
	+ Thông tin chi tiết thường được triển khai qua các đề mục, tiểu mục hoặc các phần, các đoạn trong văn bản.

+Bao gồm cả chi tiết biểu đạt bằng ngôn ngữ lẫn phi ngôn ngữ (số liệu, sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu,…)

	4. Cước chú là gì? Lấy ví dụ minh hoạ?
	-Cước chú là lời giải thích liên quan đến từ ngữ, chi tiết, nguồn trích dẫn,…được dùng trong từng trang văn bản, đặt ở chân trang. Ví dụ: chú thích 1, trang 100 giúp phân biệt “đọc bằng mắt” với “đọc thầm”

	5. Mục đích của việc trích dẫn tài liệu tham khảo?
	-Tài liệu tham khảo là danh mục các tài liệu (sách, công trình, bài báo,…) được tác giả văn bản trích dẫn, tham khảo và được trình bày theo quy cách nhất định. 


	PHIẾU HT 02: Tìm hiểu khái quát tác giả và văn bản
Đọc văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	- Nêu những hiểu biết về tác giả A-đam Khu
	+ Là một doanh nhân thành đạt ở Sin-ga-po

+  Cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! Của ông chia sẻ những phương pháp, kĩ năng mà tác giả đã áp dụng trong nhiều năm để có được những thành công trong học vấn và cuộc sống. Sách gồm bốn phần, 18 chương.



	- Nêu xuất xứ của văn bản.
	 Trích từ chương 6. Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin, thuộc phần II. Những phương pháp học siêu đẳng.



	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	- Thể loại: Văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 

	-  Đề tài của văn bản là gì? Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
	- Quy tắc trong hoạt động đọc sách.
- Dựa vào nhan đề và các thông tin được triển khai trong văn bản để em xác định được đề tài của văn bản.

	-Nêu bố cục của văn bản. 
	 Triển khai qua các đề mục rõ ràng (6 đề mục)


2.2 Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong hoạt động góp phần phát triển năng lực văn học, ngôn ngữ.
- Giúp HS nắm được các đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
+ Tìm hiểu thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản và đánh giá giá trị, ý nghĩa của những thông tin đó với thực tiễn đời sống: cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học

+ Nắm được những đặc điểm về hình thức nghệ thuật của văn bản thông tin: thông tin cơ bản, thông tin chi tiết, các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cước chú, tài liệu tham khảo

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản thông tin.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Các phiếu học tập:

PHIẾU HỌC TẬP 03:

              [image: image1.png]Thoéng tin co ban
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PHIẾU HỌC TẬP 04:
HS hoạt động theo nhóm, hoàn thành PHT sau:

	Nhóm 1, 2
	Nhóm 3, 4

	Thông tin chi tiết bậc 1

(mục 1, 2, 3)
	Phương tiện ngôn ngữ
	Phương tiện phi ngôn ngữ
	Thông tin chi tiết (mục 4, 5, 6)
	Phương tiện ngôn ngữ
	Phương tiện phi ngôn ngữ

	………
	………..
	…………
	…………
	………….
	………

	……….
	………
	………..
	……….
	…………
	……….

	……….
	…………
	………….
	…………
	…………
	………

	Câu hỏi chung:

+ Với các đoạn 1, 2, 3 nếu không có hình minh hoạ thì việc đọc hiểu có thể sẽ gặp khó khăn. Vì sao?

+ Với các văn bản 4, 5, 6 nếu không có hình minh hoạ thì việc đọc hiểu văn bản có thể vẫn thuận lợi. Vì sao?
+ Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản?



Dự kiến trả lời:
Phiếu học tập 03:
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Phiếu học tập 04: Xem trong cột dự kiến sản phẩm.

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm nội dung thông tin của văn bản

*NV1: Hoàn thành phiếu học tập 03:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ cặp đôi hoàn thành phiếu học tập 03: Xác định thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận theo cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện 1 cặp đôi báo cáo

Các cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chuẩn kiến thức

*NV2: Hoàn thành phiếu học tập 04

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:
Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 04.
Nhóm 1, 2: Tìm hiểu mục (1), (2), (3): 

  ?Chỉ ra các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong các thông tin chi tiết (1), (2), (3)?

Nhóm 3,4: Tìm hiểu mục (4), (5), (6)

? Chỉ ra các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong các thông tin chi tiết (4), (5), (6)?
VÒNG 2: Nhóm mảnh ghép: Tạo 4 nhóm mới và thực hiện nhiệm vụ mới: 
- Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên gia.
- Trả lời các câu hỏi sau:
+ Với các đoạn 1, 2, 3 nếu không có hình minh hoạ thì việc đọc hiểu có thể sẽ gặp khó khăn. Vì sao?

+ Với các đoạn 4, 5, 6 nếu không có hình minh hoạ thì việc đọc hiểu văn bản có thể vẫn thuận lợi. Vì sao?
+ Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập(17p)
* VÒNG 1: Nhóm chuyên gia: (7p)
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
HS: 
- 5 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
- 5 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận-5p
- GV  gọi đại diện 02 nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 2 nhóm lần lượt trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ -5p
- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
*Hướng dẫn HS tìm hiểu cước chú và tài liệu tham khảo

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Thảo luận nhóm cặp đôi: Hoàn thành PHT 05:

- Chỉ ra cước chú trên văn bản và tài liệu tham khảo.

- Hoàn thiện bảng:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ:
- HS bắt cặp trong bàn, hoặc 2 bàn gần nhau để trao đổi ý kiến.
- Chia sẻ với nhóm lớn/cả lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số đại diện các cặp chia sẻ, trình bày kết quả. .
Bước 4: Đánh giá, kết luận.

	III. Suy ngẫm và phản hồi
a. Nội dung thông tin của văn bản

  a. Thông tin cơ bản: Biện pháp, quy cách nâng cao tốc độ đọc sách

  b. Thông tin chi tiết 

   (1) Sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đương

     - Chi tiết thông tin biểu hiện bằng ngôn ngữ:

        + Cách này giúp bạn tập trung hơn vào việc đọc

        + Điều khiển tốc độ đọc của mắt bạn -> dịch chuyển bút chì nhanh hơn tốc độ đọc bình thường giúp mắt bạn đuổi theo bút và quen dần với tốc độ đọc nhanh hơn.

    - Chi tiết thông tin biểu hiện bằng phương tiện phi ngôn ngữ: Hình minh hoạ 1 và 2 là việc trực quan hoá lời thuyết minh.

    (2) Tìm kiếm những ý chính và các từ khoá: 

       - Bỏ qua những từ không chính yếu và tìm kiếm những từ khoá quan trọng.

       - Tìm kiếm các ý chính trong mỗi đoạn văn.

       - Kết hợp việc quan sát hình minh hoạ 1 và 2 để hiểu lời thuyết minh

   (3) Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5 – 7 chữ một lúc:

     - Mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả nhóm 5-7 chữ và thường xuyên tập luyện điều này => đọc nhanh và nắm bắt thông tin hiệu quả hơn.

     - Kết hợp hình minh hoạ 3 để hình dung ra lời thuyết minh.

=>  Với các đoạn 1, 2, 3, sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ gần như là bắt buộc vì yêu cầu trực quan mà lời thuyết minh không thể thay thế hình ảnh sơ đồ được; nếu không có hình minh hoạ thì có thể việc đọc hiểu sẽ gặp khó khăn.

(4) Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng

   - Khuynh hướng đọc nhanh hơn để bắt kịp tốc độ nhạc đang nghe => thường xuyên luyện tập => đọc nhanh hơn

   - Làm tăng sự tập trung, lấp đi các tiếng động làm xao nhãng khác và dập tắt giộng thầm bên trong đang cản trở tốc độ đọc.

 (5) Đọc phần tóm tắt cuối chương trước:

    - Nắm được khái niệm nội dung chín của chương, định hình những thông tin cần thiết cần tìm hiểu trong chương sách.

    - Đọc lướt qua đề mục chính và phụ trong chương sách trước khi vào đọc chi tiết => chuẩn bị tâm thế và đọc hiệu quả hơn.

 (6) Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn

   - Di chuyển bút chì nhanh để thúc đẩy mắt bạn phải đọc ở một tốc độ mà bạn thấy khó chịu => Sau nhiều lần thử thách như thế năng lực của não bộ nâng cao rõ rệt.

=> Với các đoạn 4, 5, 6 nếu không có hình minh họa thì việc đọc hiểu vẫn thuận lợi vì thông tin trong lời thuyết minh dễ hình dung, người đọc có thể nắm bắt được thông tin mà không cần có hình minh họa.

=> Đặc điểm của văn bản phù hợp với mục đích viết văn bản: Để giúp người đọc đọc sách nhanh và hiệu quả hơn, tác giả đã đưa ra thông tin cơ bản và thông tin chi tiết hợp lí, mạch lạc. Các thông tin đó được triển khai qua bố cục rõ ràng, các đề mục được đánh số, kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ giúp người đọc nắm bắt thông tin về cách thức tăng nhanh tốc độ đọc. Đây là đặc trưng của văn bản thông tin.
2. Cước chú và tài liệu tham khảo

 a. Cước chú

  - Trong văn bản sử dụng 3 cước chú:

   + Cước chú 1(tr.98, sgk) giải thích việc đặt nhan đề văn bản

  + Cước chú 1 (tr.100, sgk) giải thích sự khác nhau giữa “đọc thầm” và “đọc bằng mắt”.

  + Cước chú 1 (tr. 101, sgk) giải thích sự khác nhau giữa số lượng đơn vị tham khảo trong văn bản gốc của tác giả và văn bản trong sgk.

=> Giúp việc tiếp cận thông tin thuận lợi hơn.

b. Tài liệu tham khảo

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Ban-lơ (Bandler), R.

Cấu trúc của ma thuật II (The structure of magic II)

Califonia: Meta Publication

1975

2

Ban-lơ (Bandler), R.

Thời gian cho một thay đổi (Time for a change)

Califonia: Meta Publication

1993

3

Bu-gian (Buzan), T.

Sử dụng trí nhớ của bạn (Use your memory)

London: BBC

1989

4

Bu-gian (Buzan), T.

Sách bản đồ tư duy (The mind map book)

London: BBC

1993

5

Rô-sờ (Rose), C., and Nicoll, M.J.

Tăng tốc học hỏi cho thế kỉ XXI (Accelerated learning for the 21st century)

NewYork: Dell Publishing)

1984

6

Sôn (Shone), S.

Hình dung sáng tạo (Creative visualisation)

London: The Aquarian Press

1984

=> Mỗi đơn vị tài liệu tham khảo cần đưa ra các loại thông tin chi tiết cần thiết: tên tác giả, tên tài liệu, nơi xuất bản, năm xuất bản. 

=> Tác dụng của tài liệu tham khảo:

 + Bảo đảm quy cách khi viết kiểu văn bản.

 + Tăng độ tin cậy của các thông tin trong VB và tạo cơ hội cho người đọc tra cứu tìm hiểu thêm khi có nhu cầu.


2.3. Hướng dẫn HS Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân
?  Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
	IV. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Thông tin chính xác, khoa học.

- Trình tự trình bày rõ ràng qua các đề mục, các phần, các đoạn trong văn bản.

- Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để người đọc dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.

2. Nội dung – Ý nghĩa
Văn bản giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động đọc để giúp chúng ta có thể đọc nhanh hơn.

3. Cách đọc hiểu văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

- Xác định thông tin cơ bản của văn bản.

- Xác định các thông tin chi tiết theo các cấp độ trong văn bản.

- Tìm các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ làm sáng tỏ thông tin chi tiết. Xác định tình tự triển khai thông tin.

- Đọc cước chú và tài liệu tham khảo


3/Hoạt động 3: Luyện tập [Dự kiến thời gian: 10p]
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.

b. Nội dung: Trả lời câu hỏi, tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ: Trắc nghiệm củng cố:

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Lucky number (Game mini – Tiếp sức đồng đội) thông qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 1: GV phổ biến luật chơi: 

- GV chia người chơi thành hai đội (mỗi đội khoảng 2 người)

- Có tổng cộng 12 ô chữ số với 10 ô chứa câu hỏi và 2 ô chứa lucky number.

- Mỗi đội lần lượt lựa chọn 1 ô bất kì (2 đội bắt thăm để tìm ra đội chọn số đầu tiên), nếu chọn đúng ô lucky number thì được tự động cộng luôn 10 điểm mà không cần trả lời câu hỏi. Nếu chọn đúng ô chứa câu hỏi, đội chơi phải trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Nếu trả lời sai, đội chơi không được cộng điểm.

- Sau khi mở hết 12 ô số, đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Bước 2: GV đọc từng câu hỏi; HS đứng vào vị trí GV hướng dẫn để tham gia trò chơi. 

Bước 3:  Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và chọn đáp án.
Bước 4. GV công bố kết quả. HS thực hiện ở lại hoặc ra khỏi hàng theo quy định.

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1: Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn thuộc thể loại nào?

A. Văn bản nghị luận
B. Văn bản thuyết minh
C. Văn bản thông tin
D. Văn bản nhật dụng
Câu 2:  Phương thức biểu đạt chính của văn bản

A. Tự sự
B. Nghị luận
C. Thuyết minh
D. Biểu cảm
Câu 3: Thông tin chính, quan trọng toát ra từ toàn bộ văn bản thông tin là:

A. Thông tin chính

B. Thông tin chi tiết

C. Chủ đề của văn bản

D. Thông tin cơ bản

Câu 4: Việc sử dụng bút chì làm vật dẫn đường trong khi đọc sách mang lại tác dụng gì?

A. Ghi chép nhanh những điều cần ghi nhớ trong cuốn sách

B. Gạch chân những điều cần lưu ý

C. Tập trung và rèn luyện tốc độ đọc nhanh hơn

D. Giúp đánh dấu số trang đã đọc

Câu 5: Việc sử dụng hình minh hoạ trong văn bản thông tin có ý nghĩa gì?
A. Là hình thức trực quan để người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin trong lời thuyết minh.

B. Đặc điểm đặc trưng mà văn bản thông tin nào cũng cần phải có

C. Làm cho văn bản sinh động hơn, bớt khô khan

D. Thể hiện tính khoa học của văn bản thông tin

Câu 6: Theo tác giả, việc tập nghe nhạc không lời có nhịp điệu nhanh có tác dụng gì đọc sách?
A. Giải trí khi đọc sách căng thẳng

B. Giúp chúng ta tập trung hơn, lấp đi tiếng ồn và giúp chúng ta đọc nhanh hơn.

C. Giúp chúng ta rèn luyện kĩ năng đọc thầm

D. Vừa rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc vừa đọc sách.

Câu 7: Các loại thông tin trong mục Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ?

A. Số thứ tự, tên tác giả, tên tài liệu, nơi xuất bản, năm xuất bản

B. Số thứ tự, tên tài liệu, tên tác giả, nơi xuất bản, năm xuất bản

C. Số thứ tự, năm xuất bản, nhà xuất bản, tên tác giả, tên tài liệu

D. Số thứ tự, nhà xuất bản, năm xuất bản, tên tác giả, tên tài liệu

Câu 8: Trong văn bản thông tin, thông tin cơ bản thường được tóm lược khái quát trong:

A. Câu mở đầu

B. Câu kết thúc văn bản

C. Các đề mục

D. Nhan đề

Câu 9: A-đam Khu là:

A. Một nhà văn

B. Một nhà lý luận

C. Một doanh nhân

D. Một nhà khoa học

Câu 10: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào dấu “…” trong câu văn sau: “Khi bạn tập đọc hiệu quả, di chuyển bút nhanh để…mắt bạn phải đọc ở một tốc độ mà bạn thấy khó chịu.”
A. Rèn luyện

B. Thúc đẩy

C. Bắt buộc

D. Thử thách
4/Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 5p]
 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b) Nội dung: Viết tích cực
c) Sản phẩm: Câu trả lời, bài viết của HS 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não. 
Câu hỏi: Sau khi đọc văn bản trên, em thấy bản thân có thể luyện tập để đạt tốc độ đọc nhanh hơn không? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và làm việc độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	 Viết kết nối:
Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) giới thiệu quy tắc trong hoạt động đọc sách của bản thân em.
* Nội dung đoạn văn: giới thiệu quy tắc trong hoạt động đọc sách của bản thân em. 
+ Em đã từng thực hiện hoạt động đọc sách với những quy tắc nào?
+ Sau khi học xong văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn”, em đã rút kinh nghiệm gì với việc đọc sách của bản thân?
+ Tổng kết quy tắc hoạt động đọc sách của bản thân
* Hình thức đoạn văn: Đảm bảo hình thức đoạn văn, tránh sai sót về chính tả, ngữ pháp.


Rubric đánh giá viết đoạn văn theo chủ đề:
	        Mức độ
      Tiêu chí
	    Mức 1
	        Mức 2
	        Mức 3

	Đoạn văn có chủ đề: giới thiệu quy tắc trong hoạt động đọc sách (10 điểm)
	Nội dung đoạn văn còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp
 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung đoạn văn tương đối chi tiết; trình bày thuyết phục về những quy tắc trong hoạt động đọc sách
 (7- 8 điểm)
	Nội dung đoạn văn chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về chủ đề, diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp
 (9- 10 điểm)


 

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc lại đoạn văn của mình và hoàn chỉnh đoạn văn bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?
... ...........................................................................................................................
2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?
..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thể hiện sự thuyết phục về quy tắc trong hoạt động đọc sách của em chưa?  Nếu chưa hãy bổ sung.
((
Nội dung 2:  

Văn bản 2: CÁCH GHI CHÉP ĐỂ NĂM CHẮC NỘI DUNG BÀI HỌC

- Du Gia Huy -
Thời gian thực hiện: 2 tiết, tiết: 59, 60

I. Mục tiêu

1. Kiến thức
Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 

Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

Cước chú và tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo

2. Năng lực
a. Năng lực chung

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.

- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.

- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.

b. Năng lực đặc thù 

- Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học :

+ Nhận biết được đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm của văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
+ Nhận biết và hiểu được tác dụng cước chú trong văn bản thông tin; 

+ Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản. 

3. Phẩm chất: Có ý thức ghi chép khi tiếp cận nội dung bài học để hoạt động học có hiệu quả.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1.Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  - Thiết kế bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc.
2. Học sinh
- Đọc tài liệu có liên quan đến văn bản thông tin; cách ghi chép bài học.
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
III. Tiến trình dạy – học
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: PP vấn đáp: 
? GV cho HS quan sát một số hình ảnh về cách ghi chép bài học và yêu cầu HS nhận xét về những hình ảnh vở ghi đó? (Gợi ý: Các hình ảnh đó đã sử dụng những cách nào để ghi chép bài học của mình? Theo em, những cách đó có hiệu quả không? Vì sao?
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? Liên hệ với bản thân em, mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em có thấy nội dung ghi chép của em dễ hiểu, dễ nhớ hay không?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và trả lời.

GV động viên, khuyến khích HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả

Dự kiến câu trả lời: 

Câu 1: HS trả lời theo sự quan sát, cảm nhận của mình. Chẳng hạn: Các bạn đã sử dụng những cách: sử dụng hình minh hoạ, bảng biểu, sơ đồ; phân chia các đề mục; tô màu những phần trọng tâm, gạch chân các ý chính,…

· Cách ghi chép đó mang lại hiệu quả vì giúp HS nắm kiến thức trọng tâm, gây thêm hứng thú trong quá trình học, tuy nhiên nhiều hình ảnh dễ bị rối mắt,..
Câu 2: HS tự liên hệ bản thân. Có thể tự minh chứng bằng vở ghi chép bài học của mình
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
🡺GV dẫn vào bài: Ghi chép là một hoạt động cần thiết đối với HS trong hoạt động học bởi ghi chép là quá trình học hỏi kiến thức, biến kiến thức trong sách vở thành kiến thức của bản thân. Ghi chép đúng cách không những giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu bài mà còn tạo sự hứng thú, hạn chế sự nhàm chán, thụ động trong quá trình tiếp thu kiến thức. Vậy làm thế nào để quá trình ghi chép đạt hiệu quả? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cô trò chúng ta trả lời câu hỏi đó. Chúng ta cùng tìm hiểu văn bản “Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học” (Du-Gia-Huy)
2/ HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC [Dự kiến thời gian: 70p]
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin tìm hiểu chung về văn bản.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	PHIẾU HT 01: Tìm hiểu khái quát văn bản
Đọc văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm hiểu
	Trả lời

	- Nêu xuất xứ, thời điểm ra đời (nếu có) của văn bản.
	.........................

	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	........................

	- Nêu đề tài của văn bản.
	........................

	-Nêu bố cục của văn bản
	……………….


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Tìm hiểu chung về văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS đọc VB:
+ Đọc kĩ từng phần của văn bản:  đọc to, rõ ràng, chú ý dừng lại thực hiện chỉ dẫn trong box bên tuyến phải trang sách – chủ yếu kĩ năng dự đoán, liên hệ; các hình minh hoạ
- GV đọc mẫu một đoạn rồi gọi 1 vài HS khác đọc theo đoạn.
- Thảo luận theo cặp trong 03 phút- hoàn thành Phiếu học tập 01:
+ Nêu tác giả và xuất xứ của văn bản.
+ Nêu thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản. Nêu những dấu hiệu giúp em nhận biết về thể loại đó.
+ Xác định đề tài của văn bản. Em dựa vào đâu để xác định điều đó?

+ Xác định bố cục của văn bản.
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc VB – Giải thích một vài chú thích SGK.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm thảo luận.
- Nhóm khác nghe, bổ sung
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
    GV nhận xét mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của từng câu trả lời, về thái độ làm việc khi thảo luận của HS.
   Chuẩn kiến thức.
	I. Trải nghiệm cùng văn bản “Cách ghi chép để ghi nhớ nội dung bài học”

  1. Đọc văn bản, giải thích từ khó.
    - Đọc 
    - Tìm hiểu và giải thích từ khó ( SGK/Tr 103)
  2. Tác giả và xuất xứ
    - Tác giả: Du-Gia-Huy

     + Cuốn sách Bí kíp ghi chép hiệu quả của tác giả Du-Gia-Huy, NXB Kim Đồng, 2020, được biên soạn nhằm hướng dẫn bạn đọc cách ghi chép hiệu quả. Sách gồm 3 chương.

       - Xuất xứ: là một trong 8 vấn đề của chương 2 – sách Bí kíp ghi chép hiệu quả.
  3. Thể loại và phương thức biểu đạt chính:
    - Thể loại: Văn bản thông tin. Cụ thể là văn bản thông tin giới thiệu về quy tắc, cách thức trong hoạt động.

=> Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học thể hiện những đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong một hoạt động:

+ Dấu hiệu về nội dung và mục đích: giới thiệu quy tắc, cách thức ghi chép để nắm chắc nội dung bài học

+ Dấu hiệu về bố cục, hình thức trình bày, ngôn ngữ: Bố cục, đề mục rõ ràng; có kết hợp phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
    - Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 
 4. Đề tài: Quy tắc, cách thức trong hoạt động ghi chép nội dung bài học. 
 5. Bố cục: Triển khai qua các đề mục rõ ràng (3 đề mục lớn)
    


Dự kiến câu trả lời: 

	PHIẾU HT 01: Tìm hiểu khái quát tác giả và văn bản
Đọc văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	- Nêu xuất xứ của văn bản.
	 Là một trong 8 vấn đề của chương 2 – sách Bí kíp ghi chép hiệu quả.



	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	- Thể loại: Văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 

	-  Đề tài của văn bản là gì? Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
	- Quy tắc, cách thức trong hoạt động ghi chép nội dung bài học. 
- Dựa vào nhan đề và các thông tin được triển khai trong văn bản để em xác định được đề tài của văn bản.

	-Nêu bố cục của văn bản. 
	 Triển khai qua các đề mục rõ ràng (3 đề mục lớn)


2.2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong hoạt động góp phần phát triển năng lực văn học, ngôn ngữ.
- Giúp HS nắm được các đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
+ Tìm hiểu thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản và đánh giá giá trị, ý nghĩa của những thông tin đó với thực tiễn đời sống: cách đọc sách hiệu quả với tốc độ nhanh và nắm bắt thông tin tốt hơn.
+ Nắm được những đặc điểm về hình thức nghệ thuật của văn bản thông tin: thông tin cơ bản, thông tin chi tiết, các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cước chú, tài liệu tham khảo

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản thông tin.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Các phiếu học tập:
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PHIẾU HỌC TẬP 02

PHIẾU HỌC TẬP 03: HS hoạt động theo nhóm, hoàn thành PHT sau:

	Nhóm 1, 2
	Nhóm 3, 4

	Thông tin chi tiết

 Mục (A)
	Phương tiện ngôn ngữ
	Phương tiện phi ngôn ngữ

(nếu có)
	Thông tin chi tiết mục (B), (C)
	Phương tiện ngôn ngữ
	Phương tiện phi ngôn ngữ (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi chung:

+ Hình minh hoạ trong mục (A) đã hỗ trợ như thế nào cho phần lời trong việc thể hiện thông tin cơ bản ở mục này?

+ Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục “Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng gì?

+ Các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1, 2, 3, 4 có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin của văn bản?

+ Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản?


Dự kiến sản phẩm học tập:

PHIẾU HỌC TẬP 02
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PHIẾU HỌC TẬP 03: Xem trong cột dự kiến sản phẩm

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm nội dung thông tin của văn bản

*NV1: Hoàn thành phiếu học tập 02:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ cặp đôi hoàn thành phiếu học tập 02: Xác định thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận theo cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện 1 cặp đôi báo cáo

Các cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, chuẩn kiến thức

*NV2: Hoàn thành phiếu học tập 03

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
VÒNG 1: Nhóm chuyên gia: (7 phút)
Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 02.
Nhóm 1, 2: Tìm hiểu mục (A)

  ?Chỉ ra các cấp độ thông tin chi tiết trong mục (A), các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong mục (A)

Nhóm 3,4: Tìm hiểu mục (B), (C)

?Chỉ ra các cấp độ thông tin chi tiết trong mục (B),(C) các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong mục (B), (C).

VÒNG 2: Nhóm mảnh ghép: (10 phút) Tạo 4 nhóm mới và thực hiện nhiệm vụ mới: 
- Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên gia.
- Trả lời các câu hỏi sau:
+ Hình minh hoạ trong mục (A) đã hỗ trợ như thế nào cho phần lời trong việc thể hiện thông tin cơ bản ở mục này?

+ Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục “Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng gì?

+ Các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1, 2, 3, 4 có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin của văn bản?

+ Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Làm việc cá nhân, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận-5p
- GV  gọi đại diện 02 nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 2 nhóm lần lượt trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ -5p
- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	II. Suy ngẫm và phản hồi: Nội dung thông tin của văn bản 

 1. Thông tin cơ bản: Cách thức ghi chép bài học khoa học, dễ nhớ, dễ hiểu để nắm chắc nội dung bài học.
2. Thông tin chi tiết: Thông tin cơ bản được thể hiện thông qua các thông tin chi tiết với nhiều cấp độ:
* Thông tin chi tiết bậc 1: (A) Lập ra quy tắcghi chép: Chia rõ các phần.

    - Thông tin chi tiết bậc 2: 

(1) Phân vùng: 

   ++ Dùng phần lề trái trong chỗ được phân vùng để ghi lại sơ lược trọng tâm nội dung bài học.

      ++ Dùng hình minh hoạ: để người đọc hình dung ra phần lề trái trong phần lời.

         (2) Chia theo màu sắc:

            ++ Dùng màu sắc để ghi chép những nội dung có ý nghĩa khác nhau => chỉ cần nhìn là biết trọng tâm nằm ở đâu

          (3) Khoang vùng “trọng tâm”:

           ++ Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu thấy nội dung quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc,…để đánh dấu.

           ++  Tiếp tục khoanh vùng làm nổi bật phần trọng tâm nhất của bài học.

     + Thông tin chi tiết bậc 3: Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay: Thông tin này được thể hiện bằng cách gạch đầu dòng.

 * Thông tin chi tiết bậc 1: (B) Học cách tìm các nội dung chính

   - Thông tin chi tiết bậc 2: 

      (1)Tìm từ khoá và câu chủ đề: câu được tô đậm, được viết in hoa, những câu mở đầu, câu kết thúc hoặc những câu có thể tổng kết nội dung toàn văn bản

        (2) Đánh dấu những nội dung mà thầy, cô giáo nhấn mạnh tầm “quan trọng” hay giảng đi giảng lại nhiều lần.

        (3) Tự đặt câu hỏi và trả lời

        (4) Dùng sơ đồ tóm tắt lại những kiến thức đã học

=> Các thông tin được in đậm và đánh dâu bằng chữ số có tác dụng nhấn mạnh, thu hút sự chú ý của người đọc và củng cố cho thông tin cơ bản của văn bản

* Thông tin chi tiết bậc 1: (C) Phân tích và đối chiếu: Thiết lập mối liên hệ giữa các trọng tâm bài học: Dùng bút chì kẻ nối hoặc sử dụng nhất quán loại bút màu chuyên dùng cho từng loại nội dung để phân biệt cấp độ quan trọng của vấn đề => dễ dàng hiểu bài hơn.

=> Nhận xét:

- Các nội dung được đánh dấu bằng kí tự chữ cái hoặc chữ số thể hiện thông tin chi tiết bậc 1 và bậc 2.

- Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” trong ghi chép thành một đoạn riêng và đánh dấu bằng gạch đầu dòng cho thấy đó là thông tin bậc 3, cách làm này nhằm đảm bảo sự sắp xếp thông tin theo bậc giúp cho việc truyền tải thông tin mạch lạc, có thứ tự, lớp lang hơn.

 => Đặc điểm của văn bản phù hợp với mục đích viết văn bản: Để giúp người đọc ghi chép có hiệu quả nội dung bài học tác giả đã đưa ra thông tin cơ bản và thông tin chi tiết với nhiều cấp độ hợp lí, mạch lạc. Các thông tin đó được triển khai qua bố cục rõ ràng, các đề mục được đánh chữ, số; kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.



2.3. Tổng kết 
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân
?  Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Thông tin chính xác, khoa học.

- Trình tự trình bày rõ ràng qua các đề mục, các phần, các đoạn trong văn bản.

- Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để người đọc dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.

2. Nội dung – Ý nghĩa
Văn bản giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động ghi chép để nắm chắc nội dung bài học.




3/ Hoạt động 3: Luyện tập [Dự kiến thời gian: 10p]
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
* Nhiệm vụ: Trò chơi củng cố

   Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Trò chơi “Phiếu dán thông minh”
GV nêu luật chơi: GV đưa ra một bảng gồm hai cột: một cột là các thông tin trong văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học, một cột là cấp độ tương ứng của thông tin trong bài học. HS cầm miếng dán “bậc 1”, “bậc 2”, “bậc 3” dán vào cột cấp độ tương đương với nội dung thông tin đã nêu.

GV kẻ bảng vào 2 tờ A0. Sau đó chia HS tham gia thành 2 đội. Mỗi đội được phát khoảng 20 phiếu dán. Sau 2 phút, đội nào dán được nhiều phiếu đúng hơn thì đội đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng: điểm tốt

	Thông tin trong văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học
	Cấp độ tương ứng

	Học tìm các nội dung chính
	

	Khoanh vùng “trọng tâm”
	

	Dùng sơ đồ tóm tắt những kiến thức đã học
	

	Phân vùng
	

	Các mẹo nhỏ ghi chép để khi đọc là hiểu ngay
	

	Phân tích và đối chiếu: thiết lập mối liên hệ giữa các trọng tâm bài học
	

	Tìm từ khoá và câu chủ đề
	

	Lập ra quy tắc ghi chép:chia rõ các phần
	

	Tự đặt câu hỏi và trả lời
	

	Chia theo màu sắc
	


Bước 2: HS đứng vào vị trí GV hướng dẫn để tham gia trò chơi. 

Bước 3:  GV và HS theo dõi kết quả đạt được của 2 đội.
Bước 4. GV công bố kết quả và chuẩn hoá kiến thức.

4/ Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 5p]
 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b) Nội dung: Viết tích cực
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não. 
Câu hỏi: Văn bản đã mang lại những điều gì có ích cho việc ghi chép trong học tập của em? Viết đoạn văn khoảng 200 chữ giới thiệu cách thức ghi chép để nắm chắc nội dung bài học của em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và làm việc độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	 Viết kết nối:
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ giới thiệu cách thức ghi chép để nắm chắc nội dung bài học của em.
* Nội dung đoạn văn: giới thiệu cách thức ghi chép để nắm chắc nội dung bài học của em. 
+ Em đã từng thực hiện hoạt động ghi chép nội dung bài học?
+ Sau khi học xong văn bản “Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học”, em đã rút kinh nghiệm gì với việc ghi chép của bản thân?
+ Rút ra kết luận.
* Hình thức đoạn văn: Đảm bảo hình thức đoạn văn, tránh sai sót về chính tả, ngữ pháp.


Rubric đánh giá viết đoạn văn theo chủ đề:
	Mức độ
Tiêu chí
	    Mức 1
	        Mức 2
	        Mức 3

	Đoạn văn có chủ đề: giới thiệu quy tắc trong hoạt động đọc sách (10 điểm)
	Nội dung đoạn văn còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp
 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung đoạn văn tương đối chi tiết; trình bày thuyết phục về những cách thức trong hoạt động ghi chép (7- 8 điểm)
	Nội dung đoạn văn chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về chủ đề, diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp
 (9- 10 điểm)


 

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc lại đoạn văn của mình và hoàn chỉnh đoạn văn bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?
... ...........................................................................................................................
2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?
..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thể hiện sự thuyết phục về cách thức ghi chép của em chưa?  Nếu chưa hãy bổ sung.
((
Nội dung 3:  

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: BÀI HỌC TỪ CÂY CAU
Nguyễn Văn Học
Thời gian thực hiện: 1 tiết, tiết: 61

I. Mục tiêu
1. Kiến thức

Giúp HS hiểu thêm về sự cần thiết của việc hoàn thiện bản thân cùng một số quy tắc, cách thức hoàn thiện bản thân trong học tập, sinh hoạt, ứng xử.

2. Năng lực
a. Năng lực chung

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực đặc thù

Kết nối chủ điểm: Kết nối bài thơ với nội dung trong bài học, khơi sâu chủ điểm Từng bước hoàn thiện bản thân. Qua đó, giúp HS:

   - Hiểu thêm về sự cần thiết của việc hoàn thiện bản thân cùng một số quy tắc, cách thức hoàn thiện bản thân trong học tập, sinh hoạ, ứng xử. Chẳng hạn: Hoàn thiện bản thân trong quan sát và sống cùng thiên nhiên.

   - Rèn kĩ năng học hiểu văn bản tản văn: Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua chất trữ tình trong văn bản, cái tôi của tác giả và ngôn ngữ của văn bản.

2. Phẩm chất: Có ý thức hoàn thiện và phát triển bản thân mỗi ngày.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III. Tiến trình dạy học
1/ Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học.
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ cách hiểu của mình
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: PP vấn đáp

? Trong bài 4, chúng ta tìm hiểu những món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bên cạnh đó, việc quan sát, lắng nghe, cảm nhận thiên nhiên còn đưa đến cho chúng ta những bài học, cách ứng xử trong cuộc sống. Vậy, em hãy chia sẻ với các bạn những bài học kì diệu mà thiên nhiên mang lại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS  suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ suy nghĩ
=> Dự kiến câu trả lời của HS: HS tự nêu cảm nhận của bản thân: Cây tre gợi truyền thống đánh giặc quật cường đồng thời gợi bài học về lối sống ngay thẳng, trung thực; Cây sen – biểu tượng lối sống trong sạch trong môi trường sống “đầy hôi tanh mùi bùn”; cây lúa gợi hồn quê, gợi sự vất vả của người nông dân, gợi sự ấm no khi mùa màng bội thu,…
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới: 
  Ngoài việc rèn luyện các kĩ năng mềm để hoàn thiện bản thân thì việc bồi dưỡng, hoàn thiện tâm hồn, nhân cách cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cách để làm được những điều đó. Chẳng hạn, việc trò chuyện cùng thiên nhiên cũng sẽ giúp chúng ta có được những bài học bổ ích.  Bài học ngày hôm nay của cô trò chúng ta sẽ minh chứng cho điều đó. Chúng ta cùng đi tìm hiểu văn bản “Bài học từ cây cau” (Nguyễn Văn Học)
2/ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV hướng dẫn HS đọc.

GV chia lớp thành 2 dãy. HS mỗi dãy trao đổi theo cặp câu hỏi sau:
Dãy 1 thực hiện câu 1.
Dãy 2 thực hiện câu 2. 
Thời gian: 5 phút 
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác phẩm: 
Câu 1:
? Hãy cho biết vài nét về tác giả văn bản,  xuất xứ và thời gian ra đời của văn bản. 

? Văn bản viết về đề tài gì?

Câu 2:

? Tác giả đã sử dụng thể loại và PTBĐ?

? Nêu bố cục của văn bản.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số cặp ở mỗi dãy lần lượt trình bày sản phẩm thảo luận.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
GV nhận xét mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của từng câu trả lời, về thái độ làm việc khi thảo luận của HS.
	I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Tác giả: Nguyễn Văn Học

- Quê quán: huyện Phú Xuyên, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội)

- Thuở nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải làm lụng giúp đỡ bố mẹ buôn bán ngoài chợ. Cuộc sống vất vả đã thôi thúc khát vọng văn chương trong anh.

- Tác phẩm chính: Những cô gái bất hạnh (NXB Lao động, 2006); Gái điếm (NXB Văn học, 2008); Đường dài của hạnh phúc (NXB Công an nhân dân, 2008); Rơi xuống vực sâu (NXB Công an nhân dân, 2009); Bão người (NXB Công an nhân dân, 2009,… 

2. Văn bản
a. Xuất xứ và thời gian ra đời
- Trích tản văn Trò chuyện với hàng cau, Báo quân đội nhân dân, 09/04/2020.
b.  Đề tài: Bài học từ thiên nhiên
c. Thể loại, phương thức biểu đạt:
- Thể loại: Văn bản tản văn
- Phương thức biểu đạt:: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
d. Bố cục: 
- Phần 1 (Từ đầu đến “dắt trâu ra đồng cày ruộng”): Sự gắn bó của những thành viên trong gia đình nhân vật “tôi” với cây cau

- Phần 2 (Còn lại): Cuộc trò chuyện của tác giả với cây cau, với chính mình




2.2. Suy ngẫm và phản hồi

a. Mục tiêu
- Phân tích những cuộc hỏi đáp, cái tôi của tác giả, ngôn ngữ để làm nổi bật chủ đề văn bản
- Hiểu được bài học, thông điệp cuộc sống từ văn bản.
- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua văn bản 

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.

	PHIẾU HỌC TẬP 01: SỰ GẮN BÓ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN VẬT “TÔI” VỚI CÂY CAU 

Nhiệm vụ: Hãy điền vào bảng sau những lời hỏi đáp giữa các nhân vật với nhau và với hàng cau trong phần 1:
Các cuộc hỏi đáp

Hỏi

Đáp

Giữa “ông” với “bố”

…………….

……………..

· Nhận xét: Từ những cuộc hỏi đáp về cây cau đó, tác giả có những nhận thức gì về cuộc sống?       


d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

Dự kiến câu trả lời:

	PHIẾU HỌC TẬP 01: SỰ GẮN BÓ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN VẬT “TÔI” VỚI CÂY CAU 

Nhiệm vụ: Hãy điền vào bảng sau những lời hỏi đáp giữa các nhân vật với nhau và với hàng cau trong phần 1:
Các cuộc hỏi đáp

Hỏi

Đáp

Giữa “ông” với “bố”

-“Nhìn lên cây cau con thấy điều gì”

-“Con thấy bầu trời xanh”

Giữa “ông” với “tôi”

-“Nhìn lên cây cau cháu thấy điều gì?

-“Vậy nhìn lên cây cau, ông đã thấy gì ạ?”

-“Cháu thấy bài học làm người ngay thẳng. Đó là triết lí của ông phải không ạ?”

- “Ông thấy tương lại tươi đẹp của dòng họ ta.”

=>Nhận xét: Từ những cuộc hỏi đáp về cây cau đó, tác giả có những nhận thức về cuộc sống: Mỗi người một cách nghĩ, một sự thấy khác nhau, mỗi người đều có một cách sáng tạo, cách sống và làm việc dù là nhổ cỏ, bắt sâu hay chỉ là dắt trâu ra đồng cày ruộng.     


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Tìm hiểu nội dung 1: Sự gắn bó của thành viên trong gia đình nhân vật “tôi” với cây cau
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Thảo luận nhóm: Kĩ thuật Khăn trải bàn

[image: image8.png]K thudt khan





Nhóm 1, 2: Hoàn thành phiếu học tập 01
Nhóm 3,4: Hình ảnh cây cau trong đoạn 1 đã đưa đến cho nhân vật tôi những bài học gì?
Câu hỏi chung cho 4 nhóm:
? Theo em những cây cau có gì đặc biệt mà nó có thể khơi gợi ở mỗi người trong gia đình của nhân vật “tôi” “một cách nghĩ”,”một cách sáng tạo, cách sống và làm việc”?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- Các cá nhân ghi câu trả lời ra giấy, sau đó thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn.

- HS bắt cặp trong bàn, hoặc 2 bàn gần nhau để trao đổi ý kiến.

- Chia sẻ với nhóm lớn/cả lớp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số đại diện các cặp chia sẻ, trình bày kết quả. .

Bước 4: Đánh giá, kết luận

*Tìm hiểu cuộc trò chuyện với cây cau, với chính mình.

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

HĐ nhóm bàn.

  - Hãy điền vào bảng những lời hỏi - đáp của nhân vật “tôi” với cây cau (PHT 02)

Cuộc trò chuyện của nhân vật “tôi” với cây cau

Hỏi

Đáp

……………

………….

 - Theo em, nhân vật “tôi” trò chuyện với hàng cau hay trò chuyện với chính mình? Vì sao?

-Tại sao có thể nói: trò chuyện về cây cau, với cây cau cũng là cách giúp nhân vật tự hoàn thiện bản thân?

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận theo bàn.

- Chia sẻ với nhóm lớn/cả lớp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số đại diện nhóm bàn chia sẻ, trình bày kết quả. .

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.


	II. Suy ngẫm và phản hồi

1. Sự gắn bó của thành viên trong gia đình nhân vật “tôi” với cây cau

-Cây cau gắn liền với cả 3 thế hệ, với từng thành viên trong gia đình của nhân vật tôi.

- Cây cau đưa đến cho nhân vật tôi những bài học:

+ Hình ảnh ông nội trồng và chăm sóc cây cau đem đến bài học yêu những nét đẹp bình dị.

+ Ngôi nhà cùng với những hàng cau trở thành nơi neo giữ hồn quê.

+ Gieo vào lòng nhân vật “tôi”, bố tôi và các chú tình yêu quê nhà, yêu những ngõ cau mộc mạc, những sân phơi có bóng cau nghiêm trang

+ Từ cuộc hỏi đáp giữa “ông” với “bố”, giữa “ông” với “tôi” => Nhân vật “tôi” rút ra bài học: Mỗi người một cách nghĩ, một “sự thấy” khác nhau; mỗi người đều có sức sáng tạo, cách sống và làm việc riêng.

-Liên hệ: Những câu cau có thể khơi gợi ở mỗi người trong gia đình của nhân vật “tôi” “một suy nghĩ”, “một cách sáng tạo, cách sống và làm việc” vì có những đặc điểm riêng biệt:

+ Về phía cây cau: hình dáng, cốt cách, sức sống của cây cau gợi nhắc sự ngay thẳng, vươn cao, cứng cỏi, hoà hợp đón nắng, đón gió, đón chim muông.

+ Về phía các thành viên trong gia đình nhân vật “tôi”: mỗi người một thế hệ, một kiểu trải nghiệm, một kỉ niệm, một tình cảm riêng khi nhìn ngắm cây cau

2. Trò chuyện với cây cau, với chính mình

Cuộc trò chuyện của nhân vật tôi với cây cau

Hỏi

Đáp

-“Ở trên đó cau có gì vui?”

Tức thì từ trên những tàu cau một đàn chim xoè cánh bay ra

-“Cau có thấy bầu trời cao rộng”

Tàu cau đung đưa, tạo ra âm thanh xào xạc

-“Cau có gì cho tuổi thơ tôi?”

Phấn hoa cau rụng xuống, chiếc mo cau rơi như thả một nốt nhạc

· Nhận xét: Nhân vật “tôi” trò chuyện với cây cau nhưng thực chất là trò chuyện với chính mình vì nhân vật tôi tuy hỏi hàng cau nhưng lại độc thoại và tự cảm nhận câu trả lời cho chính mình. Cây cau như có sự giao cảm, phản chiếu tâm hồn nhân vật “tôi”.

· Trò chuyện về cây cau, với cây cau cũng là cách giúp nhân vật tự hoàn thiện bản thân vì con người sống giữa thiên nhiên không chỉ tìm kiếm trong thiên nhiên vẻ đẹp muôn hình vạn trạng mà còn học được ở thiên nhiên biết bao nhiêu bài học quý báu. Muốn như vậy, phải có khả năng làm bạn với thiên nhiên, tìm được tiếng nói chung với thiên nhiên.


2.3. Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB Bài học từ cây cau
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, thảo luận.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS .
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân
? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

GV hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần), chốt kiến thức.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật: 

- Ngôn ngữ gần gũi, bình dị.

- Cái tôi của tác giả bộc lộ rõ nét.

- Văn bản đậm chất trữ tình

2. Nội dung – Ý nghĩa

     Qua văn bản Bài học từ cây cau ta thấy được sự trân trọng, yêu mến cây cau của nhân vật “tôi”. Cây cau để lại cho tác giả nhiều kỉ niệm tuổi thơ, cây cau cùng những câu hỏi của ông nội cũng giúp tác giả có những bài học trong cuộc sống.


3/ Hoạt động 3: Luyện tập [Dự kiến thời gian: 5p]
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: HĐ cặp đôi trả lời các câu hỏi:

? Chỉ ra chất trữ tình trong văn bản.

? Cái tôi của tác giả thể hiện trong văn bản như thế nào?

? Nhận xét về ngôn ngữ của văn bản

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
 Dự kiến sản phẩm học tập của HS: 

- Chất trữ tình trong văn bản thể hiện những câu văn đầy chất thơ khi miêu tả cây cau, hàng cau hoà quyện cùng tình cảm, cảm xúc của tác giả: “Hàng cau trước và sau nhà, hoa trong khuôn viên chính là những khoảng trữ tình mướt mát để làm nên sự hài hoà ấy.”/ “Bây giờ thì cả hai ngôi nhà với những hàng cau cùng thân cau các gia đình hàng xóm trở thành nơi neo giữ hồn quê”/ “ Thân thuộc bởi vì ngày nào cau cũng hiện diện trước nhà, là thực thể trong đời sống và trong nhiều sinh hoạt văn hoá”.

- Cái tôi nhẹ nhàng, tình cảm, gắn liền với kí ức tuổi thơ qua cách bộc lộ cảm xúc trực tiếp của nhân vật xưng “tôi”: “Điều đó làm tôi thấy tự hào”/”Tôi chợt nhớ tới trò kéo xe bằng mo cau”.

- Ngôn ngữ bình dị, gần gũi.

4/ Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 5p]
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.  

b) Nội dung: Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ : Viết tích cực
Yêu cầu HS: Trong cuộc sống, sự giao cảm với thiên nhiên không chỉ mang lại cho chúng ta tâm hồn thư thái, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên mà còn giúp cho chúng ta có được những bài học quý giá. Em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu cảm nhận của em về một hình tượng thiên nhiên đã đem đến cho em những bài học bổ ích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh xác định yêu cầu của đề, định hướng cách làm bài, rồi viết đoạn văn.
Giáo viên gợi ý học sinh về yêu cầu đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Học sinh báo cáo theo từng bước: Xác định đề - tìm ý- viết đoạn văn
Trình bày đoạn văn hoàn chỉnh.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
* Rubrics đánh giá đoạn văn:

	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 
	1

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng 

của đoạn văn 
	0

	Nội dung
	  - Giới thiệu hình tượng thiên nhiên
	0,5

	
	- Sự gắn bó của hình tượng thiên nhiên với bản thân, gia đình, với quê hương em
	3

	
	- Nêu bài học nhận thức mà hình tượng thiên nhiên đó mang lại cho em.
	3

	
	Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của mình với hiện tượng thiên nhiên đó
	1

	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


	0,5

	Sáng tạo
	Thể hiện bài học nhận thức sâu sắc; có mối liên hệ so sánh với đời sống, với các tác phẩm văn học khác, có cách diễn đạt mới mẻ.
	1,0


* Học sinh chỉnh sửa bài viết:

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?

... ...........................................................................................................................

2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?

..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thuyết phục được người đọc về vấn đề chưa? Nếu chưa, hãy khắc phục.

((
Nội dung 4:  

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

(Đặc điểm và chức năng của thuật ngữ)
Thời gian thực hiện: 1 tiết, tiết: 62

I.Mục tiêu
1. Kiến thức

- Nắm được đặc điểm và chức năng của thuật ngữ.

- Hiểu được điểm khác biệt của thuật ngữ so với các từ ngữ thông thường.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực đặc thù

- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của thuật ngữ
- Phân tích được vai trò của một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,… trong văn bản thông tin.
3. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- HS có ý thức vận dụng bài học vào giao tiếp, tạo lập văn bản.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. Tiến trình dạy học
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân/thảo luận cặp đôi 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần giới thiệu của GV
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Các thông tin sau biểu thị cho khái niệm gì? Khái niệm đó thuộc bộ môn khoa học nào (Điền câu trả lời vào bảng)

	STT
	Khái niệm
	Bộ môn khoa học

	1
	Ví dụ: Nước
	Hoá học

	….
	…………
	………..


- Nước là hợp chất của các nguyên tử hi-đrô và ôxi, có công thức là H2O

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít

- Thạch nhũ là sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của dung dịch đá vôi hòa tan trong nước có chứa a-xít các-bô-níc.

- Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít.

- Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.

- Phân số thập phân là phân số  mà mẫu là lũy thừa của mười.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và thảo luận cặp đôi, thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi 1 số HS trả lời.
Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Dự kiến sản phẩm: 
	STT
	Khái niệm
	Bộ môn khoa học

	1
	Nước
	Hoá học

	2
	Muối
	Hoá học

	3
	Thạch nhũ
	Địa lý

	4
	Bazơ
	Hoá học

	5
	Ẩn dụ
	Văn học

	6
	Phân số thập phân
	Toán học


Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV kết nối,  dẫn vào bài mới.

Những khái niệm trên như nước, muối, thạch nhũ, bazơ, ẩn dụ, phân số thập phân được gọi là thuật ngữ. Vậy thuật ngữ là gì? Thuật ngữ có đặc điểm và chức năng như thế nào? Để hiểu rõ về điều đó, cô trò chúng ta đi tìm hiểu bài ngày hôm nay: Thuật ngữ, đặc điểm và chức năng
2/ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức [Dự kiến thời gian: 15p]
a. Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm và chức năng của thuật ngữ

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	*Tìm hiểu về đặc điểm và chức năng của thuật ngữ
NV1: Tìm hiểu ví dụ

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
*HS suy nghĩ cá nhân”

(1) Theo em, trong hoá học còn có khái niệm nào khác ngoài “nước” biểu hiện thông tin “là hợp chất của các nguyên tử hi-đrô và ôxi, có công thức là H2O”? Tương tự, với các khái niệm còn lại, có khái niệm khác biểu hiện cùng thông tin đó không

(2) So sánh sắc thái biểu cảm của từ “muối” được dùng trong hai trường hợp sau:

a. Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít.

b. Tay nâng chén muối đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và trả lời cá nhân..
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
·  Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

· Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức về cách trích dẫn.
NV2: Kết luận

HĐ cá nhân
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Từ ví dụ trên, em hãy cho biết thuật ngữ là gì?

- Nêu đặc điểm và chức năng của thuật ngữ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

Gv mời 1-2 HS trả lời câu hỏi.
CácHS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Lý thuyết về thuật ngữ: đặc điểm và chức năng
1. Xét ví dụ: Các khái niệm đưa ra trên đề bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu:

 (1)- Trong hoá học chỉ có khái niệm “nước” được biểu thị bằng thông tin “là hợp chất của các nguyên tử hi-đrô và ôxi, có công thức là H2O”.

    - Các khái niệm khác cũng tương tự như vậy.

(2) a. Từ “muối” không có sắc thái biểu cảm

      b. Từ “muối” khẳng định tình cảm gắn bó sâu đậm của 2 nhân vật trữ tình trong ca dao -> có sắc thái biểu cảm. 
· Những khái niệm nước, muối, bazơ, thạch nhũ, ẩn dụ, Phân số thập phân được gọi là các thuật ngữ.

2. Kết luận

a. Khái niệm

  Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản thông tin thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn bản nghị luận.

b. Đặc điểm và chức năng của thuật ngữ:

- Thuật ngữ chỉ có hai đặc điểm chính:
      +Trong mỗi lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.

      + Thuật ngữ không có tính biểu cảm. 

- Chức năng của thuật ngữ: Thuật ngữ được dùng để biểu thị các khái niệm khoa học, công nghệ.


3/ Hoạt động 3: Luyện tập [Dự kiến thời gian: 20p]
a. Mục tiêu: HS thực hành các bài tập về thuật ngữ và phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập vào phiếu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

BT1, BT2: HS hoạt động cá nhân (Gợi ý: HS thực hiện theo 2 bước:

(1)Xét xem, các từ ngữ ở đề bài có phải thuật ngữ không?

(2)Căn cứ để xác định các từ đó là thuật ngữ/không thuật ngữ? (căn cứ vào khái niệm, đặc điểm của thuật ngữ)

BT3, BT4: HĐ nhóm theo nhiệm vụ:

-Nhóm 1, 2 làm BT3

-Nhóm 3, 4 Làm BT4

BT5: Trò chơi “Ai nhanh hơn”

-GV kẻ mẫu bảng sgk vào 2 tờ A0.

- Chia lớp thành 2 đội chơi:

+ Mỗi đội sẽ được phát 11 thẻ ghi thuật ngữ dùng để người chơi gắn với các ô tương ứng ở cột 1 và 11 thẻ ghi ngành khoa học để dán vào ô tương ứng ở cột 2 (Lưu ý để tăng kịch tính, các thẻ ghi dư ra dùng để ghi thông tin sai, gây nhiễu).

+ Sau 2 phút, đội nào dán nhiều thẻ đúng hơn thì sẽ giành chiến thắng.

BT6: Hđ cá nhân: Điền thông tin vào bảng:

Văn bản

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

Tác dụng

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn

………

………..

Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học

………..

……….

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hiện lần lượt nhiệm vụ theo yêu cầu
· GV hỗ trợ, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS lần lượt báo cáo kết quả theo từng nhiệm vụ
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).

	II.Thực hành
1. Bài tập 1:

- Các từ “quy tắc”, “luật lệ” là thuật ngữ.

- Căn cứ xác định: Các từ ngữ trên biểu thị khái niệm trong các văn bản khoa học, công nghệ; chỉ biểu thị một khái niệm; không có sắc thái biểu cảm.
2. Bài tập 2: 

- Trong mục 2 của văn bản “Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học”, “từ khoá”, “câu chủ đề” có phải là thuật ngữ vì nó mang tính chuẩn xác khoa học, sử dụng trong văn bản thông tin thuộc lĩnh vực văn học, mỗi thuật ngữ chỉ biểu hiện một khái niệm và không có sắc thái biểu cảm.

3. Bài tập 3:

- Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần 1, 2 của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học:

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

A.Lập ra quy tắc ghi chép, chia rõ các phần

Từ khoá, kí hiệu, trọng tâm, dấu ngoặc kép,…

B.Học cách tìm nội dung chính

Từ khoá, chủ đề, câu chủ đề, sơ đồ,…

-Căn cứ để nhận biết và xác định từ ngữ: các từ ngữ trên mang tính chuẩn xác, khoa học; chỉ biểu thị một khái niệm và không có sắc thái biểu cảm.

4. Bài tập 4: 

- Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần của văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn:

Phần văn bản

Thuật ngữ được sử dụng

1.Sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường

Tốc độ đọc, hình minh hoạ,…

2.Tìm kiếm những ý chính và các từ khoá

Từ khoá, ý chính, ý phụ

3.Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ cùng một lúc

Tầm mắt, chữ, hình minh hoạ, tốc độ đọc,…

4.Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng

Não, mắt, tốc độ đọc, đọc bằng mắt, đọc thầm…

5.Đọc phần tóm tắt chương trước

Tóm tắt, chương, thông tin,…

6.Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

Vận động viên, cơ bắp, kĩ thuật, hệ thống thần kinh, não bộ,…

-Căn cứ để nhận biết và xác định từ ngữ: các từ ngữ trên mang tính chuẩn xác, khoa học; chỉ biểu thị một khái niệm và không có sắc thái biểu cảm.

5. Bài tập 5:

Thuật ngữ

Giải thích

Ngành khoa học

Muối

Là một hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liền kề với một hay nhiều gốc a-xít.
KHTN

Lực

Là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác.
KHTN

Tính từ

Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.
Ngữ văn

Sao

Là thiên thể có thể tự phát ra ánh sáng.
KHTN

Trọng lực

Là lực hút của Trái Đất.
KHTN

Góc vuông

Là góc có số đo bằng 90 độ.
Toán học

Đường đồng mức

Là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên lược đồ địa hình.
KHXH

Truyện đồng thoại

Là thể loại văn học viết cho thiếu nhi, nhân vật chính thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hóa.
Ngữ văn

Thời kì đồ đá

Là một thời kì tiền sử kéo dài mà trong giai đoạn này đá đã được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cạnh sắc, đầu nhọn.
KHXH

 6. Bài tập 6: 
Văn bản

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Tác dụng

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn

-Hình minh hoạ 1, 2 (mục 1)

-Hình minh hoạ 3 (mục 3)

-Hình minh hoạ giúp hinh dung rõ hơn cách “dùng vật dẫn đường” để điều chỉnh tốc độ đọc.

-Hình minh hoạ giúp phân biệt cách “đọc từng chữ” và “chụp” cả cụm 5 – 7 chữ

Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học

Hình minh hoạ “phân vùng” trang ghi chép (phần A, mục 1)

Hình minh hoạ giúp hình dung rõ cách phân 3 vùng để ghi chép có hệ thống, bổ sung khi cần




4/ Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết một văn bản, trong đó sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
 Nhiệm vụ 1: “Thính tai, thính mắt”

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Tìm các thuật ngữ xuất hiện trong đoạn phim sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=UqcGJ3cWoro&ab_channel=Ho%E1%BA%A1tH%C3%ACnhKh%C3%A1mPh%C3%A1KhoaH%E1%BB%8DcC%C3%B9ngDr.Binocs
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS xem đoạn phim, ghi lại thuật ngữ ra giấy nháp.

*Bước 3: Báo cáo kết quả

 HS trả lời. HS khác nhận xét

*Bước 4: GV chuẩn kiến thức
Dự kiến câu trả lời: Trái đất, khí quyển, tầng đối lưu, tầng bình lưu, nhiệt độ, tầng ozon, tia cực tím, tầng trung lưu, tầng nhiệt, tầng điện li,…

*Nhiệm vụ 2: Kĩ thuật “viết tích cực”

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

  ?Viết một đoạn 8 -10 câu phân tích một đặc điểm một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em yêu thích. Trong đó, sử dụng ít nhất một thuật ngữ.

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS viết đoan văn theo yêu cầu:

-  Dung lượng đoạn văn từ 8-10 dòng; đảm bảo hình thức đoạn văn.

- Nội dung của đoạn văn: Phân tích một đặc điểm của một nhân vật trong tác phầm mà em yêu thích
- Đoạn văn có ít nhất 01 thuật ngữ. 

*Bước 3: Báo cáo kết quả

GV gọi 1 – 2 HS đọc đoạn văn

HS khác nhận xét 

(Nếu hết thời gian thì để chữa bài vào tiết sau hoặc dạy chiều)

*Bước 4: GV chuẩn kiến thức

GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
((
Nội dung 5:  

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

Theo Nguyễn Trọng An
Thời gian thực hiện: 1 tiết, tiết: 63

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được các đặc điểm của VB thông tin.

- Hiểu được cách trình bày văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.

- Hiểu được ý nghĩa, thông điệp thông qua các bài đã học trong chủ đề: Từng bước hoàn thiện bản thân.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản Phòng tránh đuối nước :

+ Nhận biết được đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm của văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
+ Nhận biết và hiểu được tác dụng cước chú trong văn bản thông tin; 

+ Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề trong văn bản. 

3. Phẩm chất: Có ý thức trong việc phòng tránh đuối nước và tích cực rèn luyện kĩ năng để bảo vệ bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  - Thiết kế bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc.
2. Học sinh
- Đọc tài liệu có liên quan đến văn bản thông tin, phòng tránh đuối nước.
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời cá nhân để giải quyết một tình huống có liên quan đến bài học mới.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: PP vấn đáp: 
? Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và nêu tên các kiểu bơi xuất hiện trong hình ảnh
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                            Ảnh 1                                                               Ảnh 2
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                             Ảnh 3                                                           Ảnh 4

? Có người cho rằng chỉ cần biết bơi thì sẽ không bao giờ bị đuối nước. Em suy nghĩ về ý kiến đó như thế nào? Hãy chia sẻ với các bạn về suy nghĩ của mình.

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và trả lời.

GV động viên, khuyến khích HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả

Dự kiến câu trả lời: 

Câu 1: Nêu tên các kiểu bơi trong ảnh:

+ Ảnh 1: Bơi ngửa

+ Ảnh 2: Bơi trườn sấp (bơi sải)

+ Ảnh 3: Bơi ếch

+Ảnh 4: Bơi bướm

Câu 2: Hs chia sẻ suy nghĩ của mình về ý kiến GV đưa ra

Bước 4: Đánh giá, kết luận
 Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn vào bài: Tai nạn đuối nước do tắm sông hồ hay biển xuất hiện thường xuyên hơn trong mùa du lịch hè làm nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam. Đuối nước nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nguy cơ này trong kỳ nghỉ hè, khi trẻ đi du lịch. Để hiểu rõ hơn về điều đó, chúng ta sẽ tìm hiểu một số quy tắc phòng tránh đuối nước trong bài học ngày hôm nay.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức [Dự kiến thời gian: 30p]
2.1. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về văn bản Phòng tránh đuối nước
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin tìm hiểu chung về văn bản.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	PHIẾU HT 01: Tìm hiểu khái quát văn bản
Đọc văn bản Phòng tránh đuối nước và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm hiểu
	Trả lời

	- Nêu xuất xứ, thời điểm ra đời (nếu có) của văn bản.
	.........................

	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	........................

	- Nêu đề tài của văn bản.
	........................

	-Nêu bố cục của văn bản
	……………….


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Tìm hiểu chung về văn bản Phòng tránh đuối nước

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS đọc VB:
+ Đọc kĩ từng phần của văn bản:  đọc to, rõ ràng, chú ý dừng lại thực hiện chỉ dẫn trong box bên tuyến phải trang sách – chủ yếu kĩ năng dự đoán, liên hệ.
- GV đọc mẫu một đoạn rồi gọi 1 vài HS khác đọc theo đoạn.
- Thảo luận theo cặp trong 03 phút- hoàn thành Phiếu học tập 01:
+ Nêu tác giả và xuất xứ của văn bản.
+ Nêu thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản. Nêu những dấu hiệu giúp em nhận biết về thể loại đó.
+ Xác định đề tài của văn bản. Em dựa vào đâu để xác định điều đó?

+ Xác định bố cục của văn bản.
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc VB – Giải thích một vài chú thích SGK.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm thảo luận.
- Nhóm khác nghe, bổ sung
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
    GV nhận xét mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của từng câu trả lời, về thái độ làm việc khi thảo luận của HS.
   Chuẩn kiến thức.
	I. Trải nghiệm cùng văn bản “Phòng tránh đuối nước”

  1. Đọc văn bản.
    - Đọc 
  2. Tác giả và xuất xứ
    - Tác giả: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng An

    - Xuất xứ: In trong Cẩm nang phòng tránh đuối nước, NXB Kim Đồng, 2019

  3. Thể loại và phương thức biểu đạt chính:
    - Thể loại: Văn bản thông tin. Cụ thể là văn bản thông tin giới thiệu về quy tắc, cách thức trong hoạt động.

=> Văn bản Phòng tránh đuối nước thể hiện những đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong một hoạt động:

+ Dấu hiệu về nội dung và mục đích: giới thiệu quy tắc phòng tránh đuối nước.

+ Dấu hiệu về bố cục, hình thức trình bày, ngôn ngữ: Bố cục, đề mục rõ ràng.
    - Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 
 4. Đề tài: Quy tắc phòng tránh đuối nước
 5. Bố cục: Triển khai qua các đề mục rõ ràng (4 đề mục)
    


Dự kiến câu trả lời: 

	PHIẾU HT 01: Tìm hiểu khái quát tác giả và văn bản
Đọc văn bản Phòng tránh đuối nước
và trả lời các câu hỏi sau:

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	- Nêu xuất xứ của văn bản.
	 In trong Cẩm nang phòng tránh đuối nước


	- Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của văn bản.
	- Thể loại: Văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh 

	-  Đề tài của văn bản là gì? Em dựa vào đâu để xác định điều đó?
	- Quy tắc phòng tránh đuối nước
- Dựa vào nhan đề và các thông tin được triển khai trong văn bản để em xác định được đề tài của văn bản.

	-Nêu bố cục của văn bản. 
	 Triển khai qua các đề mục rõ ràng (4 đề mục)


2.2. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong hoạt động góp phần phát triển năng lực văn học, ngôn ngữ.
- Giúp HS nắm được các đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
+ Tìm hiểu thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản và đánh giá giá trị, ý nghĩa của những thông tin đó với thực tiễn đời sống: cách đọc sách hiệu quả với tốc độ nhanh và nắm bắt thông tin tốt hơn.
+ Nắm được những đặc điểm về hình thức nghệ thuật của văn bản thông tin: thông tin cơ bản, thông tin chi tiết, các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cước chú, tài liệu tham khảo

b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản thông tin.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Các phiếu học tập:

	Phiếu học tập 02:

? Văn bản thuyết minh về vấn đề gì? Gồm những đề mục nào?

?Xác định thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong văn bản bằng cách điền vào sơ đồ sau:
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	Phiếu học tập số 03:

Các điều khoản phòng tránh đuối nước trong mục 4 (Tuân thủ những quy tắc an toàn khi bơi lội thường được trình bày thành 2 vế (một vế nêu tên hoặc tóm tắt điều khoản, một vế giải thích điều khoản ấy). Em tìm các điều khoản có cách trình bày như trên và điền thông tin vào bảng dưới đây:

Điều khoản

Phần nêu tên hay tóm tắt điều khoản

Giải thích điều khoản

Không bơi sau khi ăn

Bởi như thế rất có hại cho dạ dày

………….

………………

…………..




	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm nội dung thông tin của văn bản (dựa vào câu hỏi trong sách giáo khoa và phiếu học tập)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành 4 nhóm và hoàn thành nhiệm vụ học tập:
Nhóm 1, 2: Hoàn thành phiếu học tập 02

Nhóm 3,4: +Hoàn thành phiếu học tập 03.

+Trả lời câu hỏi 3, sgk, tr.112)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm thực hành thảo luận, ghi kết quả thảo luận vào tờ A0.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV mời 02 nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	II. Suy ngẫm và phản hồi: Nội dung thông tin của văn bản

1.Phiếu học tập 02:

a. Văn bản thuyết minh về các quy tắc phòng tránh đuối nước. Văn bản gồm 6 đề mục.

b. Các cấp độ thông tin trong văn bản:


=> Đặc điểm của văn bản phù hợp với mục đích viết văn bản: Để giúp người đọc ghi chép có hiệu quả nội dung bài học tác giả đã đưa ra thông tin cơ bản và thông tin chi tiết với nhiều cấp độ hợp lí, mạch lạc. Các thông tin đó được triển khai qua bố cục rõ ràng, các đề mục được đánh số, đánh chữ.

2. Phiếu học tập 03

Điều khoản

Phần nêu tên hay tóm tắt điều khoản

Giải thích điều khoản

Không bơi sau khi ăn

Bởi như thế rất có hại cho dạ dày

Trước khi xuống nước, nên kiểm tra lại độ sâu

Hầu hết những tổn thương ở vùng cổ và vùng lưng thường do những cú nhảy bổ nhào hoặc lặn dưới hồ có mực nước cạn

Chỉ bơi ở những nơi an toàn, cho phép bơi lội

Chúng ta khó mà biết được dưới mặt nước hiền hoà kia ẩn chứa những hiểm hoạ gì

Không bơi khi quá nóng hoặc mệt

Môi trường nước có thể làm thân nhiệt hạ xuống đột ngột hoặc khiến em mất sức nhiều hơn

Không nên bơi lội trong vùng nước dơ bẩn hay bùn lầy

Vì em sẽ không thể nhìn thấy đáy nước và có thể mắc các bệnh ngoài da, ngứa ngáy khắp người

Không vừa ăn vừa bơi

Tránh sặc nước

Không bơi khi người có nhiều mồ hôi hoặc vừa đi ngoài nắng về

Bởi làm như vậy rất dễ bị cảm.

3. Vai trò của việc kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin ( Câu hỏi 3, SGK, tr. 112)

HS tự trả lời theo suy nghĩ bản thân.

Chẳng hạn: Nên đưa thêm hình minh hoạ vào mục 3 vì mục 3 có nhắc đến biển bào và kí hiệu. Nêú có hình minh hoạ sẽ dễ hiểu hơn.


2.3. Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân
?  Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Thông tin chính xác, khoa học.

- Trình tự trình bày rõ ràng qua các đề mục, các phần, các đoạn trong văn bản.

- Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để người đọc dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.

2. Nội dung – Ý nghĩa
Văn bản giới thiệu những quy tắc phòng tránh đuối nước




3/ Hoạt động 3: Luyện tập [Dự kiến thời gian: 5p]
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
* Nhiệm vụ: Kĩ thuật viết tích cực

   Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

?Nghỉ hè, rất nhiều lớp học bơi được mở ra ở cả thành thị và nông thôn. Em hãy viết đoạn văn khoảng 8 – 10 câu nêu suy nghĩ của mình về lợi ích của việc học bơi.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

 + Học sinh xác định yêu cầu của đề, định hướng cách làm bài, rồi viết đoạn văn.
 + Giáo viên gợi ý học sinh về yêu cầu đoạn văn.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Học sinh báo cáo theo từng bước: Xác định đề - tìm ý- viết đoạn văn
+ Trình bày đoạn văn hoàn chỉnh.
Bước 4. GV công bố kết quả và chuẩn hoá kiến thức.

Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
* Rubrics đánh giá đoạn văn:

	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 
	1

	
	- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng 

của đoạn văn 
	0

	Nội dung
	  - Giới thiệu vấn đề: lợi ích của việc học bơi
	0,5

	
	Lợi ích của việc học bơi:

+Phát triển sự tự tin

+Cải thiện sự tập trung

+Kích thích phát triển trí não

+Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

+Tăng sức bền

+Tăng chiều cao

+Giảm cân cho người béo phì,…
	4

	
	- Nêu bài học làm thế nào học bơi đúng cách: Chọn chỗ nước nông, xuống nước cùng người lớn biết bới, mặc áo phao hoặc mang theo phao bới, tuân thủ quy định của GV dạy bơi.
	2

	
	Khẳng định lại sự cần thiết của việc học bơi.
	1

	Chính tả, ngữ pháp
	Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


	0,5

	Sáng tạo
	Thể hiện bài học nhận thức sâu sắc; có mối liên hệ so sánh với đời sống xung quanh em.
	1,0


* Học sinh chỉnh sửa bài viết:

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?

... ...........................................................................................................................

2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?

..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thuyết phục được người đọc về vấn đề chưa? Nếu chưa, hãy khắc phục.

4/ Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 5p]
 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 b) Nội dung: Viết tích cực
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não. 
Câu hỏi: Ngoài học bơi ra, chúng ta cần học thêm những kĩ năng khác để bảo vệ bản thân mình. Em hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của một kĩ năng mà em cho là quan trọng trong những kĩ năng khác đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và làm việc độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS báo cáo sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	 Viết kết nối:
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của một kĩ năng (ngoài học bơi ra) mà em cho là quan trọng để bảo vệ bản thân.
* Nội dung đoạn văn: giới thiệu kĩ năng mà em cho là quan trọng.
+ Có thể lựa chọn các kĩ năng: kĩ năng tránh bị xâm hại cơ thể, kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông, kĩ năng quản lí thông tin trên mạng xã hội, kĩ năng phòng cháy chữa cháy
+ Rút ra sự cần thiết của kĩ năng mà em cho là quan trọng.
+ Rút ra bài học.
* Hình thức đoạn văn: Đảm bảo hình thức đoạn văn, tránh sai sót về chính tả, ngữ pháp.


Rubric đánh giá viết đoạn văn theo chủ đề:
	        Mức độ
      Tiêu chí
	    Mức 1
	        Mức 2
	        Mức 3

	Đoạn văn có chủ đề: sự cần thiết của kĩ năng bảo vệ bản thân mà em cho là quan trọng.

(10 điểm)
	Nội dung đoạn văn còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp
 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung đoạn văn tương đối chi tiết; trình bày thuyết phục về kĩ năng bảo vệ bản thân (7- 8 điểm)
	Nội dung đoạn văn chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về chủ đề, diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp
 (9- 10 điểm)


 

PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Nhiệm vụ: Hãy đọc lại đoạn văn của mình và hoàn chỉnh đoạn văn bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết  đảm bảo hình thức đoạn văn chưa?
... ...........................................................................................................................
2. Nội dung đã đảm bảo các ý chưa? Nếu chưa cần bổ sung những ý nào?
..............................................................................................................................
3. Bài viết có sai chính tả không? Nếu có em sửa chữa như thế nào?
.............................................................................................................................
4. Bài viết đã thể hiện sự thuyết phụcvề vấn đề chưa?  Nếu chưa hãy bổ sung.
((
Nội dung 6:  

VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH VỀ MỘT QUY TẮC HAY LUẬT LỆ 
TRONG HOẠT ĐỘNG
Thời gian thực hiện: 3 tiết, tiết: 64, 65, 66
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm kiểu văn bản và các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.

- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực đặc thù

- Nhận diện được kiểu bài và nắm được các yêu cầu đối với kiểu bài về một quy tắc trong hoạt động.

- Viết được văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.

2. Phẩm chất
- Có ý thức tôn trọng các luật lệ, quy tắc; yêu thích hoạt động lành mạnh, giúp phát triển thể chất và tinh thần.

II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, bảng kiểm đánh giá.
III. Tiến trình dạy học
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Em hãy kể tên những hoạt động cá nhân hoặc tập thể mà em thường tham gia? Nêu một vài quy tắc trong hoạt động đó mà em biết?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi.
GV quan sát, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số đại diện các cặp trả lời các câu hỏi.

Các HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, dẫn vào nội dung bài học.
GV dẫn dắt vào nội dung tiết học:  Cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều hoạt động học tập, vui chơi. Có hoạt động cá nhận, có hoạt động tập thể, nhưng dù hoạt động nào, muốn đạt được hiệu quả mong muốn, chúng ta đều phải hiểu biết và tuân thủ các quy tắc, quy trình hay luật lệ của nó. Ở phần viết trong bài học này, em sẽ được luyện tập kĩ năng viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay một luật lệ của một hoạt động.
2/ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức [Dự kiến thời gian: 30p]
2.1. Tìm hiểu tri thức kiểu bài

a. Mục tiêu: HS hiểu khái niệm và xác định được các yêu cầu khi viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:

* Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

+ Thế nào là viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động?

+Nêu các yêu cầu đối với kiểu bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.
+ Cấu trúc của bài văn gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?.

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	I. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh về một quy tắc hay một luật lệ trong hoạt động

1. Khái niệm 
   - Là kiểu bài người viết dùng phương tiện giao tiếp ngôn ngữ hoặc kết hợp với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, thuyết minh để người đọc hiểu rõ quy tắc hay luật lệ trong một hoạt động. Đó chính là những mục mà người tham gia cần tuân thủ, nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho hoạt động.
2.Yêu cầu

- Nhan đề nêu được tên quy tắc hay luật lệ của hoạt động.

- Nội dung bài viết cần đảm bảo các phần sau:

- Giới thiệu thời gian, không gian thực hiện hoạt động, mục đích, ý nghĩa của hoạt động.

- Liệt kê một số phương tiện cần chuẩn bị cho hoạt động (nếu có).

- Lần lượt thuyết minh về quy tắc/luật lệ của những hoạt động:những điều khoản, quy ước nhằm đảm bảo cho hoạt động thực hiện an toàn, hiệu quả.

- Cấu trúc:

+Mở đầu: Nêu tên hoạt động, lí do giới thiệu quy tắc hoạt động.

+Phần chính: Tập trung thuyết minh các điều khoản trong quy tắc, luật lệ của hoạt động giúp người tham gia hiểu được và tuân thủ.

+Kết thúc: Khẳng định lại quy tắc, nhận định về độ tin cậy, ý nghĩa thực tế của quy tắc hoạt động.




2.2. Đọc và phân tích ví dụ ở SGK

a. Mục tiêu:  

- Biết được ngôi thứ nhất trong bài văn.

- Chỉ ra được cấu trúc của một bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động

b. Nội dung hoạt động: 
- HS đọc SGK 

- Thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ GV đưa ra.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	THẢO LUẬN THEO BÀN

*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS đọc ví dụ bài văn thuyết minh về một quy tắc trong hoạt động dã ngoại (có cắm trại) ở địa bàn rừng núi.

- GV hướng dẫn HS thảo luận các yêu cầu phân tích kiểu văn bản bằng cách trả lời các câu hỏi:

+ Phần mở đầu có nêu rõ quy tắc hay luật lệ của hoạt động theo yêu cầu của kiểu bài không?

+ Phần chính của văn bản có tập trung thuyết minh làm rõ quy tắc hay luật lệ của hoạt động theo yêu cầu không?

+ Các điều khoản hay nội dung cụ thể của quy tắc/ luật lệ có được sắp xếp hợp lí và văn bản có sử dụng từ ngữ thích hợp để thể hiện trình tự ấy không?

+ Khi một điều khoản cần được nhấn mạnh hoặc cụ thể hoá với nhiều chi tiết thì văn bản đã được thể hiện theo cách nào?

+ Phần kết thúc của văn bản đã đáp ứng được yêu cầu chưa?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức trao đổi theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+HS dự kiến câu trả lời

+ GV quan sát, khuyến khích

Bước 3:  HS báo cáo kết quả và thảo luận

+Đại diện nhóm bàn trả lời câu hỏi

+GV gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn

Bước 4: Đánh giá, chốt kiến thức: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức, ghi lên bảng.
	II. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

* Bước 1: Đọc bài văn Thuyết minh về một quy tắc trong hoạt động dã ngoại (có cắm trại) ở địa bàn rừng núi.

- Đọc bài văn( tr.113, sgk)
- Xem cách thuyết minh về một quy tắc trong hoạt động dã ngoại (có cắm trại) ở địa bàn rừng núi.
* Bước 2: Nhận xét, phân tích các yêu cầu – Phần mở đầu đã nêu rõ được quy tắc, luật lệ của người đọc cần thuyết minh:

+ Nêu tên hoạt động: Chuyến đi dã ngoại cuối tuần

+ Lí do: Được sự phân công của ban tổ chức và góp một tiếng nói vào thành công của chuyến đi=> giới thiệu những quy tắc cần tuân thủ.

- Phần chính của văn bản tập trung thuyết minh làm rõ các quy tắc/luật lệ của hoạt động dã ngoại ở địa bàn rừng núi:

+ Nêu bối cảnh cụ thể cần áp dụng quy tắc/luật lệ.

+ Lần lượt thuyết minh những quy tắc cần tuân thủ:

· Thứ nhất: Cần lựa chọn trang phục và chuẩn bị phương tiện lều trại phù hợp.

· Thứ hai: Cần chuẩn bị túi thuốc ý tế dự phòng.

· Thứ ba phải cẩn thận phòng tránh sự tán công của rắn rết, các loại côn trùng

· Cuối cùng: Phải chọn vị trí thoáng đáng, cao ráo để cắm trại.

-> Các điều khoản được sắp xếp hợp lí và trình tự ấy được thể hiện qua các từ ngữ thích hợp: thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng.

-> Khi một điều khoản cần được nhấn mạnh, hoặc cụ thể hóa với nhiều chi tiết thì văn bản được triển khai thành nhiều đoạn, các đoạn ứng với nội dung điều khoản cụ thể, được đánh dấu theo thứ tự các điều khoản rất rõ ràng.

- Phần kết thúc của văn bản đã đáp ứng được yêu cầu: khẳng định quy tắc, nhận định về độ tin cậy, ý nghĩa thực tế của quy tắc hoạt động 


3/ Hoạt động 3: Hướng dẫn quy trình viết và thực hành [Dự kiến thời gian: 90p]
a.Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao: 

+ HS xác định được mục đích viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động. Từ đó, giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
      + Viết được bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động. 

b. Nội dung: Chắt lọc kiến thức SGK, câu hỏi trong sách để viết.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	PHIẾU TÌM Ý:

Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động

	Em định viết quy tắc/luật lệ trong hoạt động nào?
	

	Quy tắc/luậtlệ trong hoạt động đó gòm có những điểm chính nào?
	

	Nên triển khai bài thuyết minh thành mấy ý? Mấy đoạn?
	………………………………………..

	Bài thuyết minh nên sử dụng các phương tiên nào? (ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ)?
	………………………………………..

	Em định đặt nhan đề bài viết là gì?
	………………………………………..


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS thực hành quy trình viết.

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
· GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn nội dung cho bài viết của mình bằng kĩ thuật công não:
  + Theo em có những hoạt động ca nhân hay tập thể nào để lại ấn tượng cho em?

  + GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.

  + GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài văn của mình qau trải nghiệm của bản thân, qua tài liệu sách báo.

- GV hướng dẫn HS tìm ý và lập dàn ý:

+ HS điền vào Phiếu tìm ý theo mẫu.

+ HS lập dàn ý cho bài văn theo bố cục 3 phần: Mở đầu – phần chính- kết thúc

· Hướng dẫn HS viết thành bài văn  hoàn chỉnh.

(Thời gian trên lớp hạn chế , nên GV giao cho HS viết một đoạn văn mở đầu; về nhà thực hiện thành bài văn hoàn chính)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức trao đổi theo câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+ HS dự kiến sản phẩm

+ GV quan sát

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết sáng tạo, chân thành, có cảm xúc...đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.

	II.Thực hành

Đề bài: Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ mà em và các bạn trong lớp quan tâm.

1. Bước 1: Chuẩn bị

- Xác định đề tài:

+ Đề tài: hoạt động cần thuyết minh về quy tắc, luật lệ. Đề tài rất đa dạng:

 ++ HĐ học tập: HĐ đọc sách,…

 ++ HĐ thể thao: thi đấu bóng đa, bóng chuyền và quy tắc/luật lệ của HĐ này.

++ HĐ tập thể như dã ngoại, cắm trại,…

- Thu thập tài liệu: Tư liệu liên quan đến hoạt động có thể thu thập từ những nguồn khác nhau, bao gồm tài liệu thực tế và tài liệu lưu trữ

2.Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- HS  điền vào phiếu tìm ý: (theo ý tưởng của mình)
- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của đoạn văn, gồm:
*Mở đầu: Nêu tên hoạt động, lí do giới thiệu quy tắc, hoạt động.
*Phần chính: 

+ Giới thiệu vắn tắt mục đích, bối cảnh, thời gian không gian diễn ra hoạt động và sự cần thiết thực hiện hoạt động theo quy tắc

+ Trình bày các điều khoản/nội dung của quy tắc hay luật lệ:

 ++ Điều khoản/nội dung 1

 ++ Điều khoản/nội dung 2

 ++ Điều khoản/nội dung 3

…….

 ++ Một vài lưu ý đặc biệt (nếu có) 

*Kết thúc: 

- Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc/luật lệ

- Đưa ra khuyến nghị đối với người đọc nếu có

3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc/luật lệ trong hoạt động.

4. Bước 4: Rút kinh nghiệm

- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa bài văn dựa vào bảng kiểm.

- Tiếp tục chỉnh sửa nếu bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc/luật lệ trong hoạt động.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp.


	Nhiệm vụ 2: Rút kinh nghiệm

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc/luật lệ trong hoạt động.

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc/luật lệ trong hoạt động.

+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.

+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng kiểm)
	

	BẢNG KIỂM BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ QUY TẮC HAY LUẬT LỆ TRONG HOẠT ĐỘNG 

Phương diện

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Nhan đề, mở đầu

Nhan đề nêu được quy tắc, luật lệ của hoạt động cần thuyết minh.

Lí do thuyết minh quy tắc, luật lệ của hoạt động

Phần chính

Giới thiệu mục đích bối cảnh, thời gian, không gian diễn ra hoạt động và sự cần thiết thực hiện hoạt động theo quy tắc.

Trình bày các điều khoản/nội dung của quy tắc, luật lệ

Sắp xếp các điều khoản/nội dung của quy tắc/luật lệ theo trình tự hợp lí

Sử dụng từ ngữ thể hiện được trình tự các điều khoản nội dung thuyết trình.

Hướng dẫn đến việc tác động hay thuyết phục người đọc tuân thủ quy tắc/luật lệ

Kết thúc

Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc hay luật lệ

Đưa ra khuyến nghị, động viên đối với người đọc




BÀI VIẾT THAM KHẢO

Những điều cần chú ý khi tham gia lễ hội ở Việt Nam

Mỗi dịp Tết đến xuân về cũng là mùa lễ hội trên khắp cả nước. Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn và văn minh, người tham gia lễ hội cần có ứng xử phù hợp khi tham gia.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện cả nước có 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử - cách mạng, 544 lễ hội tôn giáo và gần 30 lễ hội du nhập. Ngoài ra, còn những lễ hội nội bộ như ngành, địa phương, đơn vị, dòng họ... Lễ hội có thể nói chính là một nét đẹp văn hóa dân tộc trong tâm thức người Việt. Hằng năm, nhất là vào những dịp đầu xuân năm mới, người đi trẩy hội rất đông.
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Đông đảo du khách đổ về đền Hùng trong những ngày đầu lễ hội.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách “trẩy hội” sao cho “văn minh”, “đúng cách”. Dưới đây là một số lưu ý khi tham gia lễ hội truyền thống ở Việt Nam:

    Cần hiểu rõ văn hóa lịch sử lễ hội bạn muốn tham dự
       Trước khi đến một lễ hội, việc tìm hiểu ý nghĩa, lịch sử và các hoạt động văn hóa truyền thống tại lễ hội đó là điều vô cùng quan trọng, quyết định đến việc xin lộc cầu may của bạn. Như đến lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) người ta thường cầu ngàn may mắn bằng cách chà xát tiền vào chuông, khánh, cột ở chùa Đồng – ngôi chùa đồng lớn nhất và cao nhất cả nước.

      Trong khi đó lễ hội Chùa Hương (Hà Nội) lại được các đôi vợ chồng hiếm muộn ưa chọn vì sự linh ứng nổi tiếng từ xa xưa khi cầu mong đường con cái. Hay những người bán buôn lại luôn tìm về lễ hội Ông Hoàng Mười (Nghệ An) – một vị thánh yêu thương dân chuyên ban phát tài lộc cho mọi người,… để cầu mua may bán đắt.

      Chọn lựa trang phục phù hợp
     Trang phục khi đến với các lễ hội văn hóa cần lịch sự, trang trọng, thanh lịch. Tránh mặc những trang phục quá sặc sỡ, hở hang, phản cảm khi đi chùa, đền, lễ hội,... làm ảnh hưởng đến không khí chung nơi tôn nghiêm.
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Những bộ váy ngắn, bó sát đều không phù hợp khi đi chùa
     Tuân thủ các quy tắc tại nơi tổ chức lễ hội.
     Tại chốn thờ tự linh thiêng, nơi thường xuyên cử hành các nghi thức hành lễ, tùy vào từng lễ hội, nghi thức hành lễ sẽ có những yêu cầu khác nhau. Vì thế, khi tham dự lễ hội tại các đền thờ, chùa chiền,… chúng ta cần đọc và ghi nhớ nội quy để thể hiện sự tôn trọng. Đồng thời, du khách cần giữ lời nói đúng mực; giữ gìn vệ sinh chung, không hái hoa, bẻ cành, vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
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Xả rác bừa bãi làm mất mĩ quan của lễ hội

Người ta thường nói, cộng đồng là chủ thể của lễ hội, muốn giữ được vai trò đó thì mỗi người tham gia phải có ý thức trách nhiệm trước cộng đồng, góp phần làm cho lễ hội phát triển lành mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên sẽ giúp cho người tham gia lễ hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của lễ hội, tự giác thực hiện nếp sống văn minh, điều chỉnh hành vi, ứng xử đúng đắn. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức và quản lý giữ gìn không gian, môi trường văn hóa cho lễ hội, đồng thời có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn những hành vi sai phạm.
4/ Hoạt động 4: Vận dụng [Dự kiến thời gian: 10p]
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng giải quết nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra câu trả lời đúng.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

Giáo viên chiếu trò chơi ‘BAY TRÊN KHINH KHÍ CẦU”, thông báo luật chơi.

HS lắng nghe thực hiện theo yêu cầu

Câu 1: Quy trình viết bài “Thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong một hoạt động” gồm những bước nào? 

4 bước:
 - Chuẩn bị trước khi viết

 - Tìm ý và lập dàn ý

 - Viết bài

 - Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Câu 2: Cấu trúc của bài “Thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong một hoạt động” gồm các phần nào?

Gồm các phần: mở đầu, phần chính, kết thúc

Câu 3: Từ ngữ  trong văn bản “Thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong một hoạt động” cần đảm bảo yêu cầu nào?

Từ ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động.

Câu 4: Đề bài viết không lạc đề, trước khi viết bài “Thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong một hoạt động”, em cần xác định những gì?

Trước khi viết cần xác định:

- Mục đích viết bài này là gì?

- Người đọc là ai?

=> Nội dung, cách viết sẽ như thế nào?

Câu 5: Muốn chỉnh sửa, rút kinh nghiệm  để hoàn thiện bài viết cần sử dụng công cụ nào?

Bảng kiểm

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS đưa ra câu trả lời một cách nhanh nhất

- GV gọi HS khác bổ sung câu trả lời của bạn (nếu sai)

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV chiếu kết quả
((
Nội dung 7:  

NÓI VÀ NGHE: GIẢI THÍCH QUY TẮC HOẶC LUẬT LỆ
TRONG MỘT TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG

Thời gian thực hiện: 1 tiết, tiết: 67
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nắm được kĩ năng giải thích về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực đặc thù

- HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói; tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng nói và nghe giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
- Có khả năng nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn.
-  HS  tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III.Tiến trình dạy học
1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Kĩ thuật động não
Yêu cầu:   Em được yêu cầu dựa vào bài viết đã thực hiện về quy tắc an toàn của hoạt động dã ngoại có cắm trại ở địa bàn rừng núi để xây dựng thành bài nói giải thích với các bạn trong lớp. Từ những gì đã viết, để có một bài nói phù hợp, em cần thực hiện như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
GV gọi 1 số HS thực hiện nhiệm vụ theo. HS thực hiện xong, có thể chỉ bạn tiếp nối.
GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn dắt vào nội dung tiết học.
2/ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức [Dự kiến thời gian: 20p]
Đề bài 1: Hãy giải thích một quy tắc trong hoạt động dã ngoại có cắm trại ở địa bàn rừng núi.

Đề bài 2: Hãy giải thích một quy tắc trong hoạt động chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ 
	TRƯỚC KHI NÓI 
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
    b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.

    c. Sản phẩm: Sản phẩm bài viết, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành 4 nhóm: 

Nhóm 1, 2: đề 1

Nhóm 3, 4: đề 2

Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi sau:

?Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Bài nói nhằm mục đích gì?

- Người nghe là ai?

- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày?)

- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

- Em cần bổ sung những gì so với dàn ý đã viết trong phần viêt?

*Hs thực hiện thao tác tìm ý bằng cách điền vào phiếu tìm ý

? Hãy lập dàn ý cho bài nói của mình?

- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm thuyết phục, dễ hiểu và hấp dẫn hơn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS Trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.

+ GV quan sát, khuyến khích

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
 Em hãy tự tập luyện bằng cách:

- Đứng trước gương để tập kể lại câu chuyện.

- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.

-Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.


	I. Trước khi nói

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

· Xác định mục đích, thời gian và không gian nói

Gợi ý:

+ Mục đích nói: giải thích quy tắc/luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

+ Không gian nói: lớp học.

+ Người nghe: cô và các bạn

· Xác định đề tài. Sử dụng đề tài đã thực hiện trong phần viết (đề tài của nhóm dưới sự phân công của GV).

1. Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

2. * Tìm ý:

3.    Em hãy sử dụng lại phiếu tìm ý trong phần viết ở tiết trước.

* Lập dàn ý: 

- Mở đầu: Giới thiệu tên mình, giới thiệu sơ lược về hoạt động mình sẽ nói.
- Phần chính: Trình bày ngắn gọn, rõ ràng những nội dung cần chuẩn bị cho hoạt động; giải thích rõ ràng, dễ hiểu quy tắc/luật lệ của hoạt động (cách thức) thực hiện, những điều cần lưu ý (nếu có)

- Kết thúc: khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc/luật lệ; đưa ra khuyến nghị, động viên đối với người nghe (nếu có)

Bước 3: Trình bày

-Khi luyện tập cần chú ý:

+ Lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp với văn nói, cố gắng sử dụng những từ ngữ chỉ thứ tự trình bày các bước, các thao tác của hoạt động để giúp người nghe dễ hình dung; dùng ngữ điệu nhấn mạnh vào điều cần lưu ý.

+ Dùng những câu phù hợp với văn nói để khích lệ người nghe thực hiện trò chơi hay hoạt động được giới thiệu.

+ Chuẩn bị phần mở đầu và kết thúc sao cho hấp dẫn.

-Khi trình bày, em nên:

+ Chào người nghe và giới thiệu tên em.

+ Dùng ngôi thứ nhất để giải thích hoạt động và quy cách thực hiện; cần sử dụng cách xưng hô phù hợp với đối tượng người nghe.

+Trình bày rõ ràng, mạch lạc và có điểm nhấn những nội dung liên quan đến quy tắc/ luật lệ của hoạt động.

+ Sử dụng ngữ điệu linh hoạt và đặc biệt là các phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ để mô tả những hành động, thao tác liên quan đến trò chơi hay hoạt động được giới thiệu.

+ Trong quá trình nghe, tương tác với người nghe bằng cách nhìn vào mắt họ, mời họ nêu câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi của họ.

+ Sử dụng phương tiện trực quan như hình ảnh, sơ đồ,…để minh hoạ nội dung bài nói.

+ Khi kết thúc bài nói, em cần cảm ơn sự chăm chú theo dõi của người nghe.

Bước 4: Trao đổi, đánh giá

-Trong vai trò người nói: 

+ Lắng nghe ý kiến và câu hỏi của người nghe.

+ Trả lời và giải thích rõ ràng những câu hỏi, ý kiến của người nghe.

+ Tiếp tục trao đổi với người nghe về những điều còn thắc mắc qua những kênh liên lạc ca nhân khác nếu không có thời gian trao đổi trực tiếp.

+ Dựa vào bảng kiểm, tự kiểm soát bài nói của mình.

-Trong vai trò người nghe: có thể nêu những điểm thú vị trong bài trình bày của bạn hoặc câu hỏi điều em chưa rõ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng góp ý bài nói của bạn.

	Bảng kiểm kĩ năng giải thích về một quy tắc/luật lệ trong hoạt động

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Người nói giới thiệu tên mình

Phần mở đầu ấn tượng, tạo được sự thu hút

Phần kết thúc ngắn gọn, lịch sự và tạo được sự khích lệ với người nghe

Giới thiệu sơ lược về hoạt động

Trình bày ngắn gọn, rõ ràng những nội dung cần chuẩn bị cho hoạt động

Sử dụng từ ngữ phù hợp để làm rõ nội dung, thứ tự sắp xếp các nội dung của quy tắc/luật lệ

Sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt và ngữ điệu phù hợp với nội dung

Kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan để làm rõ nội dung trình bày

Tương tác với người nghe

Chào và cảm ơn người nghe




3/ Hoạt động 3: Luyện tập – Vận dụng [Dự kiến thời gian: 20p]
	3.1. TRÌNH BÀY BÀI NÓI

a. Mục tiêu: Biết cách, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
    b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết.

t xong.

    c. Sản phẩm: Phần trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

d. Tổ chức thực hiện.

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.

 -HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	II. Trình bày bài nói



	3.2. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN LỚP VỀ BÀI NÓI

a. Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi khi thực hiện bài nói trước tập thể    

b. Nội dung:  HS trả lời câu hỏi.

    c. Sản phẩm: Phiếu đánh giá bài nói .

d. Tổ chức thực hiện.

	* Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 -HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công

* Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận

* Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	III. Đánh giá, thảo luận 
* Bảng kiểm tra bài nói của bạn: Tham khảo bảng kiểm phía trên.
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
Nội dung kiểm tra

Đạt/ chưa đạt

- Nắm và hiểu được nội dung chính của bài nói; 
- Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm, yếu tố sáng tạo trong lời nói của bạn hay điểm hạn chế của bạn.
-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày.




((
Nội dung 8: ÔN TẬP
Thời gian thực hiện: 1 tiết, tiết: 68
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Hiểu được các đặc điểm của VB thông tin.

- Hiểu được cách trình bày văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động.

- Hiểu được ý nghĩa, thông điệp thông qua các bài đã học trong chủ đề: Từng bước hoàn thiện bản thân.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...

b. Năng lực riêng biệt:

- Năng lực nhận diện các đặc điểm của văn bản thông tin
- Năng lực viết/ nói bài văn trình bày về một hiện tượng đời sống.

3. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Chuẩn bị của giáo viên: 
· Giáo án 

· Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi

· Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 

· Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. Tiến trình dạy học

1/ Hoạt động 1: Khởi động [Dự kiến thời gian: 5p]
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV thông báo luật và tổ chức trò chơi: Hộp quà bí mật

Lật chơi: Có 9 hộp quà, trong mỗi hộp quà có chứa 1 câu hỏi, trả lời đúng sẽ được mở hộp quà và nhận phần thưởng chứa trong hộp quà ấy, sai nhường quyền trả lời cho bạn khác.

Câu 1. Câu 1. Văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn” thuộc chủ đề nào?

Câu 2. Thể loại chính của chủ đề?

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “khi không có vật gì đi trước…, mắt bạn có khuynh hướng nhảy nhót khắp trang giấy làm chậm việc đọc sách của bạn.”

Câu 4. Có những quy tắc ghi chép nào hiệu quả để nắm chắc thông tin bài học?

Câu 5. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản “Cách ghi chép để nắm vững nội dung bài học là gì?”

Câu 6. Nhìn lên cây cau, những điều mà người ông, người bố và người cháu trong văn bản “Bài học từ cây cau có giống nhau không? Vì sao?

Câu 7. Phần trình bày các điều khoản/ nội dung của quy tắc hay luật lệ là phần nào của bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ?

Câu 8. Thông tin của bài văn thuyết minh phải

Câu 9. Trước khi nói cần phải làm gì?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài:
2/ Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức [Dự kiến thời gian: 25p]
2.1. Ôn tập đọc hiểu
a) Mục tiêu:HS nắm được nội dung, các sự kiện đặc sắc của các văn bản đã học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

NV1: Bài 1. hướng dẫn HS hoàn thành bài tập theo bảng trong SGK theo nhóm NV2: Bài 2. Khi đọc hiểu 1 văn bản giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ của hoạt động, em cần nắm vững những đặc điểm nào của kiểu văn bản này? 

Nhóm 1,2 làm bài 1

Nhóm 3,4 làm bài 2

Tên văn bản
Mục đích viết
Đặc điểm chính
Thông tin cơ bản
Chúng ta có thể đọc nhanh hơn

Cách ghi chép để nắm chắc thông tin bài học

Phòng tránh đuối nước

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi bảng
	I. Ôn tập văn bản

1. Nội dung các văn bản đã học

- Chúng ta có thể đọc nhanh hơn:

Mục đích viết: Giới thiệu, chia sẻ cách thức đọc văn bản nhanh, hiệu quả.

Đặc điểm chính: Có hình ảnh, sơ đồ minh họa

Thông tin cơ bản: Cách thức đọc văn bản nhanh, hiệu quả.

- Cách ghi chép để nắm chắc thông tin bài học:
Mục đích viết

Đặc điểm chính: Có hình ảnh, sơ đồ minh họa

Thông tin cơ bản: Cách thức ghi chép linh hoạt, hiệu quả.

- Phòng tránh đuối nước:
Đặc điểm chính: Có hình ảnh, sơ đồ minh họa

Thông tin cơ bản: Một số biện pháp, quy cách phòng tránh đuối nước.
2. Những đặc điểm cần lưu ý khi đọc văn bản giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ của hoạt động

- Mục đích viết, các đặc điểm của kiểu văn bản qua: nhan đề, đề mục, sa-pô, bố cục;

- Cách nắm bắt thông tin cơ bản qua thông tin bộ phận, chi tiết, các thuật ngữ, các điều khoản của quy tắc hay luật lệ của hoạt động;

- Tiếp nhận thông tin từ phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu, sơ đồ, biểu bảng), kết hợp phương tiện giao tiếp ngôn ngữ (lời thuyết minh, giới thiệu)…




2.2. Ôn tập về viết, nói và nghe

a) Mục tiêu:HS nắm được cách trình bày bài viết hoặc nói.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề

c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

1. Theo em, khi viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động, cần lưu ý những điều gì?

2. Tóm tắt nội dung chính của các bước chuẩn bị và trình bày bài nói giải thích một quy tắc hay luật lệ của một hoạt động?

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	II. Ôn tập viết, nói và nghe

Bài 3: Những lưu ý khi viết một bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ của hoạt động:

· Giới thiệu được quy tắc hay luật lệ cần thuyết minh

- Giới thiệu mục đích, bối cảnh, thời gian, không gian diễn ra hoạt động

- Giới thiệu được các điều khoản/ nội dung của quy tắc hay luật lệ

- Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc hay luật lệ

- Bài văn đảm bảo bố cục.

Bài 4. Các bước chuẩn bị và trình bày bài nói giải thích một quy tắc hay luật lệ của một hoạt động: 

1. Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian, thời gian nói
2. Tìm ý, lập dàn ý

3. luyện tập và trình bày

4. Trao đổi, đánh giá


3/ HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập- Vận dụng [Dự kiến thời gian: 15p]
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

1. Hãy chia sẻ với bạn học cùng nhóm cảm xúc hay niềm hứng thú của em khi đọc một cuốn sách, trong khi nói có sử dụng một số thuật ngữ?

2. Theo em, việc khám phá và hoàn thiện bản than có ý nghĩa như thế nào và có thể thực hiện bằng cách nào?

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Bài 5: HS trình bày suy nghĩ

Bài 6: Ý nghĩa và cách thức hoàn thiện bản thân

- Ý nghĩa của việc tự hoàn thiện bản thân: Làm cho bản thân mình ngày càng tốt hơn, mở mang tầm hiểu biết. Khắc phục được những khuyết điểm của bản thân mình từ đó được mọi người tín nhiệm, tin tưởng. Người biết hoàn thiện bản thân sẽ tiến bộ từng ngày và nhận được tình yêu thương từ mọi người.

- Cách thức hoàn thiện bản thân: hoàn thiện kĩ năng đọc sách, kĩ năng ghi nhớ bài học, kĩ năng ghi chép trong học tập, kĩ năng viết, nói và nghe về một đề tài, vấn đề có liên hệ với ưu điểm và hạn chế của bản thân 
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